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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty niêm yết: Công ty CP LILAMA – Thí Nghiệm Cơ Điện

Năm báo cáo: 2012
I. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Lilama – Thí nghiệm cơ điện

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100106458
- Vốn điều lệ: 13.500.000.000 VNĐ

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 13.500.000.000 VNĐ
- Địa chỉ: Số 434-436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

- Số điện thoại: 04.35543839

- Số Fax: 04.35543790

- Website: www.lilamatesting.com.vn
- Mã cổ phiếu: LCD

2. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty CP Lilama - Thí Nghiệm Cơ Điện với tiền thân là Trung tâm nghiên cứu kinh tế kỹ thuật Lắp máy (sau gọi tắt là Trung tâm) thuộc Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam, công ty đã tạo dựng được uy tín lớn trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, Để có được vị trí như ngày hôm nay không phải là điều dễ dàng, đó là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi, của trí tuệ, tinh thần sáng tạo, học hỏi kết hợp với kinh nghiệm và nhiệt huyết của bao thế hệ cán bộ công nhân viên công ty. 

Chặng đường hình thành và phát triển của công ty được đánh dấu bằng những mốc thời gian quan trọng: năm 1980 (thành lập trung tâm), năm 1993 (đổi tên thành Xí nghiệp Lắp máy và thí nghiệm cơ điện), năm 1996 (đổi tên thành công ty Lắp máy và thí nghiệm cơ điện), ngày 08 tháng 01 năm 2004 Bộ Xây Dựng có quyết định số 54 /QĐ-BXD cổ phần hoá Công ty Lắp Máy và Thí Nghiệm Cơ Điện thuộc Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam thành Công ty Cổ Phần lắp máy và thí nghiệm cơ điện với số vốn điều lệ là: 5.600.000.000 đồng; Trong đó vốn nhà nước tại Doanh nghiệp là: 2.903.600.000 đồng (Chiếm 51,85%) và phần vốn góp của các cổ đông là: 2.696.400.000 đồng (Chiếm 48,15%).Công ty cổ phần Lắp máy và Thí Nghiệm Cơ điện đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 05 tháng 03 năm 2004 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003803 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Ngày 15 tháng 01 năm 2007 Công ty  thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ nhất do thay đổi giám đốc và thay đổi người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ngày 04 tháng 07 năm 2007 Công ty thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 2, đổi tên thành Công ty Thành Công ty Cổ Phần LILAMA - Thí Nghiệm Cơ Điện và tăng vốn điều lệ lên 13.500.000.000 đồng trong đó vốn nhà nước tại Doanh nghiệp là: 6.999.750.000 đồng (Chiếm 51,85%) và phần vốn góp của các cổ đông là: 6.500.250.000 đồng (Chiếm 48,15%).Ngày 13/03/2008 Công ty thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 3, Công ty chuyển trụ sở chính từ 124 Minh Khai- Hai Bà Trưng -Hà Nội về số 434-436 đường Nguyễn Trãi- Xã Trung Văn - Huyện Từ Liêm – TP Hà Nội và thay đổi người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.Mỗi mốc thời gian đó đều đánh dấu một bước trưởng thành mới của công ty và là sự khởi đầu cho bước phát triển tiếp theo.

Ngày 08/10/2010 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có Quyết định số 737/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama- Thí nghiệm cơ điện. Ngày 15/11/2010 cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama- Thí nghiệm cơ điện (Mã chứng khoán: LCD) chính thức giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Ngày 31/08/2011 Công ty thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 4, Công ty mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh mới: Kinh doanh bất động sản, tư vấn bất động sản, hoạt động tư vấn quản lý, xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

Ngày 13/04/2012 Công ty thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 5. Công ty mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh mới: Sản xuất các phụ tùng cấu kiện kim loại, phụ kiện phi tiêu chuẩn cho xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng.....
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
3.1. Ngành nghề kinh doanh của công ty:
Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật. Khi cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định việc chuyển hay mở rộng các ngành nghề kinh doanh của công ty mà pháp luật cho phép. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh của công ty bao gồm:

· Xây dựng các công trình công nghiệp, đường dây tải điện, trạm biến thế, lắp ráp thiết bị máy móc cho các công trình;

· Sản xuất phụ tùng cấu kiện kim loại, phụ kiện phi tiêu chuẩn cho xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng: gạch lát, tấm lợp, đá ốp lát, đất đèn, ô xy, que hàn, kinh doanh vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng;

· Thiết kế các dây chuyền sản xuất: vật liệu xây dựng, giấy và chế biến lương thực, thực phẩm;

· Lắp đặt các thiết bị công nghệ tự động, công nghệ môi trường, xử lý nước sinh hoạt, hệ thống điều khiển, các thiết bị đo lường và thiết bị dự phòng chống sét cho các hệ thống điện;

· Lắp đặt điện, nước, thiết thông gió, điều hoà không khí;

· Cung cấp, lắp đặt, bảo trì các loại thang máy và hệ thống phòng chống cháy;

· Thí nghiệm kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống thiết bị điện đo lường và điều khiển tự động, hệ thống truyền tải tới 500KV;

· Thí nghiệm, kiểm tra cơ nhiệt, chạy thử các dây truyền công nghệ cho các nhà máy công nghiệp;

· Kiểm tra không phá huỷ (NDT) bằng các phương pháp chụp phóng xạ, siêu âm, từ tính, thử mầu và kiểm tra chân không;

· Kiểm tra xử lý gia nhiệt các mối hàn kim loại. 
· Kinh doanh bất động sản.

· Tư vấn bất động sản.

· Hoạt động tư vấn quản lý.

· Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
3.2. Địa bàn kinh doanh:
Với chức năng, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, địa bàn kinh doanh của công ty trải khắp các vùng miền trong cả nước, tham gia thi công xây lắp tất cả các công trình công nghiệp, dân dụng, quốc phòng... Trong thời gian tới, công ty dự định mở rộng địa bàn hoạt động ra nước ngoài.
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
Mô hình quản trị: Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành - đứng đầu là Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban và đội trưởng các công trình















5. Định hướng phát triển
5.1 Mục tiêu chủ yếu của Công ty: 
Xây dựng Công ty đáp ứng mục tiêu phát triển theo định hướng của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), trong đó có định hướng Xây dựng và phát triển Công ty trở thành một đơn vị xây lắp chuyên ngành mạnh, có khả năng thi công trọn gói các công trình lớn ở trong và ngoài nước. Đồng thời đáp ứng mục tiêu đạt lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng cổ tức cho các cổ đông, thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước và sự phát triển ổn định, bền vững cho Công ty.
Năm 2012 Công ty tập trung vào 2 mục tiêu lớn là:

a. Đối với công tác tổ chức và quản lý:

· Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý của hệ thống toàn Công ty, tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới và sáng tạo trong bộ máy lãnh đạo, quản lý, xác định sơ đồ tổ chức giai đoạn 2012 – 2015 của toàn Công ty, tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý lãnh đạo tại Công ty.

· Hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển Công ty, thực hiện tốt công tác tuyển dụng và đào tạo 2012, nội dung đào tạo theo các hình thức khác nhau đảm bảo chất lượng, phù hợp yêu cầu cho quản lý, sản xuất và kinh doanh, phù hợp với điều kiện công việc của các đối tượng tham gia, mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

· Tiếp tục thực hiện hệ thống quy chế, quy định và quản lý nội bộ, áp dụng đồng bộ với quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong mọi hoạt động của Công ty.

· Xây dựng nếp sống văn hoá trong doanh nghiệp, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, phát động phong trào thi đua tại các đơn vị, tổ đội, tại các công trường trọng điểm góp phần động viên khích lệ CNV hoàn thành tốt công việc được giao.

b. Đối với các hoạt động SXKD:

· Trên cơ sở phân tích chính sách vĩ mô của Chính phủ, diễn biến của thị trường đặc biệt là thị trường vốn và tài chính, xây dựng và điều chỉnh linh hoạt kế hoạch SXKD. Tiếp tục nâng cao năng lực và làm tốt công tác thị trường – Marketing cho cả 2 lĩnh vực xây lắp và kiểm tra không phá hủy cả trong nước và ngoài nước.

· Sử dụng hiệu quả các thiết bị, công nghệ đã đầu tư, đánh giá ưu và nhược điểm, và đề ra các kế hoạch đầu tư cho giai đoạn tiếp theo.

· Tiếp tục cải tiến các nội dung quản lý để kiểm soát tốt về tiến độ, chất lượng sản phẩm do Công ty thực hiện. 
5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

a. Sản xuất kinh doanh:
· Hoàn thành về sắp xếp và chuyển đổi mô hình quản lý, chuyển đổi căn bản về năng lực quản lý của Công ty

· Tăng trưởng cao mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

· Đầu tư chiều sâu để tiếp tục phát huy những thế mạnh về các công việc sở trường truyền thống của Công ty trong những năm qua đó là công tác thí nghiệm điện và công tác kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá huỷ NDT.

· Tăng cường đầu tư, hợp tác đầu tư, tăng vốn điều lệ, mở rộng ngành nghề và phạm vi kinh doanh, dịch chuyển cơ cấu kinh doanh, nghiên cứu và mạnh dạn phát triển thêm một số công việc khác: sản xuất các tủ bảng điện, máng cáp, chế tạo và lắp đặt các thiết bị, kết cấu thép...
b.  Tài chính:

· Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định.

· Tích cực tìm nguồn vốn với chi phí thấp

c. Công tác đời sống của CBCNV:

· Đảm bảo đủ việc làm cho CBCNV, phấn đấu mức thu nhập bình quân hàng tháng từ 4.500.000 đồng đến 6.000.000 đồng/người/tháng.

· Duy trì chế độ khuyến khích thợ giỏi, xây dựng đơn giá tiền lương và định mức khoán đảm bảo sự công bằng xã hội và kích thích sản xuất phát triển.

· Chăm lo sức khoẻ cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ đều đặn, mua BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động đầy đủ, thăm hỏi trợ cấp khó khăn kịp thời cho CBCNV.

· Đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ thể thao quần chúng tạo ra cuộc sống tinh thần sôi động, xoá bỏ các tệ nạn xã hội, tích cực tham gia các phong trào với địa phương có hiệu quả.
6. Các rủi ro:
Trong hoạt động kinh doanh của mình, công ty có nguy cơ gặp các rủi ro như sau:

· Rủi ro thị trường

· Rủi ro tín dụng

· Rủi ro thanh toán

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm chung đối với việc thiết lập và giám sát nguyên tắc quản lý rủi ro tài chính. Ban Giám đốc thiết lập các chính sách nhằm phát hiện và phân tích các rủi ro mà công ty phải chịu, thiết lập các biện pháp kiểm soát rủi ro và các hạn mức rủi ro thích hợp, và giám sát các rủi ro và việc thực hiện các hạn mức rủi ro. Hệ thống và chính sách quản lý rủi ro được xem xét lại định kỳ nhằm phản ánh những thay đổi của các điều kiện thị trường và hoạt động của công ty.
6.1. Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường bao gồm 3 loại rủi ro: rủi ro tiền tệ, rủi ro lãi suất và rủi ro giá. Mục tiêu của việc quản lý rủi ro thị trường là quản lý và kiểm soát mức độ rủi ro trong giới hạn chấp nhận được, trong khi vẫn tối đa hóa lợi nhuận.
a. Rủi ro tiền tệ
Rủi ro về tiền tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc lưu chuyển tiền tệ của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi về tỷ giá. Công ty gần như không bị ảnh hưởng của rủi ro ngoại tệ do giá trị tài sản của công ty có gốc ngoại tệ là rất thấp
b. Rủi ro lãi suất
Rủi ro về lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc lưu chuyển tiền tệ của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi về lãi suất. Rủi ro này của công ty chủ yếu liên quan đến các khoản vay ngắn hạn với lãi suất thả nổi.
c. Rủi ro giá
Rủi ro về giá chủ yếu mà công ty phải đối mặt là biến động giá của nguyên, nhiên vật liệu đầu vào giữa thời điểm ký hợp đồng và thời điểm thi công

6.2. Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro công ty bị thiệt hại về tài chính nếu một khách hàng hoặc một đối tác / chủ đầu tư của công ty không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của họ, và rủi ro này phát sinh chủ yếu từ các khoản phải thu khách hàng của công ty.

6.3. Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro công ty sẽ gặp khó khăn và không thể thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến các khoản nợ tài chính. Chính sách của công ty là thường xuyên giám sát các yêu cầu thanh khoản hiện tại và tương lai nhằm đảm bảo công ty có thể duy trì dự trữ tiền mặt đầy đủ để có thể đáp ứng các yêu cầu thanh khoản trong ngắn hạn và trung hạn. Việc nắm giữ tiền mặt của công ty và luồng lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động được cho là đầy đủ để có thể thanh toán các khoản nợ đến hạn trong năm tài chính tới của công ty.
II. Tình hình hoạt động trong năm
Trong những năm gần đây, với chức năng và nhiệm vụ của mình, công ty đã thực hiện và hoàn thành nhiều công trình lớn, quan trọng như : nhà máy nhiệt điện Uông Bí, nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy thủy điện Sơn La, nhà máy xi măng Bỉm Sơn, nhà máy xi măng Sông Thao, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, nhà máy nhiệt điện Mông Dương,… Đào tạo được đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có trình độ cao, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề có khả năng kế thừa và phát triển để ảm nhận quản lý và thực hiện những dự án có quy mô lớn.

Mặc dù năm 2012 nền kinh tế có nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt, hoạt động kinh doanh đạt lợi nhuận cao. Năng lực và uy tín của Công ty đối với các chủ đầu tư, đối tác, khách hàng đã được khẳng định và nâng lên một tầm cao mới.
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh


      - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
	TT
	Chỉ tiêu
	Thực hiện năm 2012 ( Đồng)

	1
	Giá trị sản xuất kinh doanh
	101.480.000.000

	2
	Tổng doanh thu
	64.693.335.904

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	3.623.399.408

	4
	Nộp ngân sách
	3.079.048.615

	5
	Thu nhập bình quân
	4.980.606

	6
	Đầu tư
	0

	7
	Tỷ lệ chia cổ tức %
	11%


     - Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
	TT
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch năm 2012 (Đồng)
	Thực hiện năm 2012 ( Đồng)
	Tỷ lệ % so kế hoạch

	1
	Giá trị sản xuất kinh doanh
	95.000.000.000
	101.480.000.000
	107%

	2
	Tổng doanh thu
	60.000.000.000
	64.693.335.904
	107,8%

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	 3.600.000.000
	3.623.399.408
	100.6%

	4
	Nộp ngân sách
	 5.143.000.000
	3.079.048.615
	61.2%

	5
	Thu nhập bình quân
	        5.000.000
	4.980.606
	99.4%

	6
	Đầu tư
	3.100.000.000
	0
	

	7
	Tỷ lệ chia cổ tức %
	12%
	11%
	91.7%




- Thuận lợi

· Được sự giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, các cơ quan chính quyền địa phương TP Hà Nội  và các địa phương nơi công ty thi công.

· Sự quyết tâm nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của toàn thể CBCNV, sự kết hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong Công ty.
· Ban lãnh đạo Công ty đã không ngừng tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng kinh tế.
2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Danh sách ban điều hành:

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Chức vụ
	Quê quán
	Số CP sở hữu

	1
	Hoàng Văn Lít
	09/01/1970
	Kỹ sư điện
	TGĐ
	Cổ Loa – Đông Anh – Hà Nội
	5.000

	2
	Nguyễn Mạnh Đoàn
	01/10/1953
	Kỹ sư Kinh tế
	TVHĐQT-PTGĐ
	Nam Đàn – Nghệ An
	

	3
	Nguyễn Văn Hùng
	13/10/1953
	Kỹ sư kinh tế
	TVHĐQT-PTGĐ
	Hải Thanh – Tĩnh Gia – Thanh Hóa
	33.020


2.2 Những thay đổi trong ban điều hành:
Ngày 04/04/2012 Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Lít làm Tổng Giám đốc công ty thay cho Ông Hoàng Minh Phương 

2.3 Số lượng cán bộ nhân viên, chính sách đối với người lao động


- Tổng số lao động đến 31/12/2012 là 345 người; Trong đó 
· Hợp đồng dài hạn là: 167 người

· Hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng là:  178 người


- Chính sách đối với người lao động: 
· Về tiền lương: Hiện nay, Công ty đang áp dụng hệ thống lương theo tính chất công việc. Đối với công nhân trực tiếp sản xuất, áp dụng lương khoán theo khối lượng công việc hoàn thành trong tháng. Đối với cán bộ công nhân viên gián tiếp, nghiệp vụ hưởng lương theo công việc và căn cứ vào trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được giao. 

· Về công tác đào tạo: Với mục tiêu hướng đến kỹ năng chuyên môn hoá cao trong tất cả các bộ phận công tác, công ty luôn khuyến khích người lao động nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất; trong thời gian qua, Công ty đã hỗ trợ kinh phí đào tạo cho CBCNV trong việc học tập nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật. Trong thời gian tới, Công ty cũng sẽ tổ chức các lớp học, thi nâng cao tay nghề, bậc kỹ thuật, tạo ra phong trào học tập đi đôi với sáng tạo trong lao động sản xuất, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty. 
· Về chính sách khen thưởng: Để khuyến khích người lao động, Công ty có những chính sách khen thưởng xứng đáng với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, bên cạnh đó công ty cũng áp dụng các quy định xử phạt đối với các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh của Công ty.

· Công tác đời sống đối với CBCNV Công ty luôn quan tâm, đảm bảo cho người lao động làm việc và thu nhập đúng với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, mức thu nhập bình quân một người/tháng đảm bảo, tiền thưởng bình quân lao động/người/năm bằng một tháng lương bình quân của năm.

· Trợ cấp khó khăn cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên, kịp thời, đúng đối tượng.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: Công ty không có các khoản đầu tư lớn

4. Tình hình tài chính
Trên cơ sở nhận định khách quan, sát thực về cơ hội và thách thức, bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012, Công ty đã đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể, phù hợp; lãnh đạo và điều hành linh hoạt theo diễn biến của nền kinh tế, đặc biệt nắm bắt, khai thác các cơ hội một cách hiệu quả. Với những giải pháp thiết thực, có thể khẳng định rằng năm 2012 Công ty đã hoàn thành thắng lợi vượt mức nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, tạo điều kiện và thúc đẩy cho chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo. Mặc dù thị trường tài chính năm 2012 có rất nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn xuất sắc trong việc điều hành kế hoạch tài chính và dòng tiền phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong những thời điểm khó khăn nhất về vốn của thị trường Việt Nam, Công ty vẫn kiểm soát được tài chính, đảm bảo được vốn cho hoạt động. Thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên, cho các nhà cung cấp vật tư, nhà thầu phụ, các đơn vị thi công của Công ty đúng tiến độ và kế hoạch. Một số chỉ tiêu đánh giá tài chính trong năm như sau:
a. Các chỉ tiêu tài chính

	Chỉ tiêu
	Năm 2011
( đồng)
	Năm 2012
( đồng)
	% tăng giảm

	* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng
	
	
	

	Tổng giá trị tài sản
	47.666.022.094
	59.191.997.948
	124%

	Doanh thu thuần
	57.520.405.893
	64.693.335.904
	112%

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	3.426.618.770
	3.440.009.136
	100.4%

	Lợi nhuận khác
	(31.456.800)
	183.390.272
	

	Lợi nhuận trước thuế
	3.395.161.970
	3.623.399.408
	106.7%

	Lợi nhuận sau thuế
	2.537.585.716
	2.914.095.260
	114.8%

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	12.5%
	11%
	88%



b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	Ghi chú

	1
	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:

        TSLĐ/Nợ ngắn hạn

+ Hệ số thanh toán nhanh:

         TSLĐ-Hàng tồn kho
              Nợ ngắn hạn


	1.05
0.6
	1.17
0.4
	

	2
	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản

+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu

	0.55

1.06
	0.62

1.63
	

	3
	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán

Hàng tồn kho bình quân

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản


	5.47
1.21
	3.08
1.09
	

	4
	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản

+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần


	0.044

0.12

0.05
0.06
	0.045

0.13

0.05
0.05
	


5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 
5.1 Cổ phần: 
Tổng số cổ phần công ty hiện có là  1.350.000 cổ phần đang lưu hành, không có số lượng cổ phần bị  hạn chế chuyển nhượng.
5.2 Cơ cấu cổ đông:
- Cổ đông cá nhân

	STT
	Họ và tên
	Số lượng cổ phiếu
	Tỷ lệ sở hữu(%)

	1
	Trần Văn Hưng
	69.010
	5.1

	2
	Vũ Thị Thúy Giang
	59.342
	4.4

	3
	Lê Thị Hà
	34.746
	2.6

	4
	Nguyễn Văn Hùng
	33.020
	2.45

	5
	Các cá nhân khác
	448.807
	33.24


- Cổ đông nước ngoài

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Quốc tịch
	Số ĐKSH
	Cổ phần
	Tỷ lệ sở hữu (%)

	1
	Wataru Miyazawa
	6-5-5-603 chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa- ken, japan
	Japan
	IS3232
	100
	0,007

	2
	Willem Stuive
	Sluispolderweg 11, 1505, HJ Zanndam, NL
	Netherlands
	IS1412
	5.000
	0,37

	- Cổ đông tổ chức/nhà nước

TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số Đăng ký kinh doanh 
	Cổ phần
	Tỷ lệ sở hữu (%)

	1
	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV
	124 Minh Khai, Hà Nội
	0100106313
	699.975
	51,85


- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2012 công ty không có biến động về vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2012 công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ
- Chứng khoán khác: Công ty không có phát hành thêm chứng khoán khác trong năm 2012
 III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch

	STT
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch năm 2012(Đồng)
	Thực hiện năm 2012( Đồng)
	Tỷ lệ % so kế hoạch
	Tỷ lệ % so với 2011

	1
	Giá trị sản xuất kinh doanh
	95.000.000.000
	101.480.000.000
	107%
	122.8%

	2
	Tổng doanh thu
	60.000.000.000
	64.693.335.904
	107,8%
	112.5%

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	 3.600.000.000
	3.440.009.136
	100.6%
	106.7%

	4
	Nộp ngân sách
	 5.143.000.000
	3.079.048.615
	61.2%
	84%

	5
	Thu nhập bình quân
	        5.000.000
	4.980.606
	99.4%
	108.8%

	6
	Đầu tư
	3.100.000.000
	0
	
	

	7
	Tỷ lệ chia cổ tức %
	12%
	11%
	92%
	88%


-  Những tiến bộ công ty đã đạt được 
a. Về công tác tổ chức và quản lý:  
· Năm 2012 nhân sự bộ máy lãnh đạo quản lý của Công ty tiếp tục được bổ sung và kiện toàn, năng lực quản lý tiếp tục nâng cao đáp ứng yêu cầu quản lý tốt các hoạt động của Công ty.
· Nguồn nhân lực được bổ sung về số lượng, nâng cao về chất lượng, công tác tuyển dụng, đào tạo và sử dụng nhân lực được thực hiện theo quy trình phù hợp có tính kế hoạch cụ thể và đạt được kết quả tích cực..

· Sửa đổi, xây dựng mới và ban hành một số quy chế, điều lệ, quy định quản lý nội bộ  đã góp phần tích cực, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý của Công ty.

· Công tác đào tạo nhân lực được quan tâm đầu tư kinh phí, lập kế hoạch và thực hiện tốt một số khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo và CB CNV. Các phòng, ban và đơn vị đã quan tâm thực hiện công tác đào tạo tại chỗ theo định hướng của Công ty.

· Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được chú trọng và thực hiện ngày một tốt hơn.

b. Đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện chính sách đối với CB CNV
· Mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn của nền kinh tế, việc cạnh tranh gay gắt để tìm kiếm việc làm, trong năm 2012 Công ty vẫn đáp ứng đủ việc làm cho hầu hết cán bộ công nhân viên, điều kiện làm việc tiếp tục được quan tâm và cải thiện tích cực.

· Thu nhập và đời sống CB CNV được quan tâm và nâng cao thông qua tiền lương, tiền thưởng, mức thu nhập bình quân toàn Công ty đạt  4.980.000 đồng/người/tháng, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch năm đề ra và được đánh giá ở mức cao so với các đơn vị trong cùng lilama
· Các chính sách, chế độ của người lao động được quan tâm và giải quyết kịp thời, quyền lợi được đảm bảo.

c. Các mặt công tác khác

· Các mặt công tác khác như: Tài chính kế toán, Kỹ thuật công nghệ, Quản lý vật tư thiết bị được triển khai đồng bộ có tính kế hoạch cao và đạt hiệu quả trong hoạt động sản xuấ t kinh doanh
· Tăng cư​ờng công tác quản lý, giáo dục CBCNV có ý thức chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nư​ớc, điều lệ của Công ty. Nâng cao ý thức trách nhiệm và kỷ luật cho toàn thể nhân viên trong Công ty.
· Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi vốn các công trình đã thi công xong, hoàn thiện hồ sơ pháp lý thanh quyết toán để làm cơ sở thu hồi vốn giảm lãi vay ngân hàng.

· Quản lý thanh quyết toán cho các đội công trình đúng theo quy chế đã ban hành, kịp thời đúng chế độ 
· Công tác quản lý tài chính công khai, minh bạch, kiểm toán kịp thời vào thời điểm kết thúc năm tài chính góp phần duy trì tài chính Công ty lành mạnh và ổn định.

· Lãnh đạo công ty đã quan tâm triệt để đến công tác an toàn lao động , chỉ đạo Ban an toàn lao động công ty thực hiện đầy đủ các quy đinh về công tác an toàn, tổ chức cho các CBCNV đi công tác các công trình được học tập đầy đủ các bước an toàn trước khi làm việc. Xây dựng mạng lưới an toàn viên từ công ty đến các đội công trình, tổ sản xuất, thường xuyên cử các cán bộ an toàn tham gia các khoá đào tạo về an toàn, đặc biệt là công tác an toàn trong lĩnh vực thí nghiệm điện và kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá huỷ NDT. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra về công tác ATLĐ tại các công trình. Tổ chức thực hành các trường hợp khẩn cấp đặc biệt với công tác NDT tại các công trình mà công ty tham gia xây dựng.
2. Tình hình tài chính
- Tình hình tài sản và nợ phải trả
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2012

	1
	C¬ cÊu tµi s¶n
- Tµi s¶n dµi h¹n/Tæng tµi s¶n

- Tµi s¶n ng¾n h¹n/Tæng tµi s¶n
	35.86%

64.14%

	2
	C¬ cÊu nguån vèn
- Nî ph¶i tr¶/Tæng nguån vèn

- Nguån vèn chñ së h÷u/Tæng nguån vèn
	61.98%

38.02%

	3
	Kh¶ n¨ng thanh to¸n

- Tæng tµi s¶n/Tæng nî ph¶i tr¶

- Tæng TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n/Tæng nî ng¾n h¹n

- Tæng tiÒn vµ c¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh  ng¾n h¹n/Tæng nî ng¾n h¹n
	1.61
1.17
0.02

	4
	Tû suÊt lîi nhuËn

a. Lîi nhuËn/doanh thu

- LN tr­íc thuÕ/Doanh thu thuÇn+ DT ho¹t ®éng tµi chÝnh+th nhËp kh¸c

- LN sau thuÕ/Doanh thu thuÇn+ DT ho¹t ®éng tµi chÝnh+th nhËp kh¸c

b. Lîi nhuËn/Tæng tµi s¶n

- LN tr­íc thuÕ/Tæng tµi s¶n

- LN sau thuÕ/Tæng tµi s¶
c. Lîi nhuËn sau thuÕ/ Nguån vèn CSH
	5.6%

4.5%

6.1%

4.9%

12.95%


· Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh.
· Hệ số thanh toán: Tổng tài sản/tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2012 là 1,61>1, chứng tỏ tình hình tài chính là an toàn, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ, tuy nhiên hệ số thanh toán: tổng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn/tổng nợ ngắn hạn tương đối thấp do đặc thù của ngành xây lắp giá trị sản phẩm dở dang chiếm tỷ trọng lớn trong hàng tồn kho chủ yếu là các công trình xây dựng, lắp đặt chưa quyết toán.
· Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời khá cao so với các doanh nghiệp cùng nghành lắp máy; hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần đạt 4,5%, hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đạt 12.95%, hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản đạt 4.9%. 

· Như vậy các hệ số của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành lắp máy là tương đối tốt.
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, kiểm tra của hội đồng quản trị, năng lực điều hành của ban giám đốc cũng như đảm bảo sự độc lập tương đối giữa 2 bộ máy này, trong năm 2012 với sự đồng ý của  Đại hội đồng cổ đông, công ty tách riêng giữa quản trị công ty và bộ máy điều hành. Chính sự tách biệt này đã giúp cho công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ mọi hoạt động SXKD và đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời. Cũng trong năm 2012, công ty đã rà soát và sửa đổi bổ sung một số quy chế ban hành trong nội bộ công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn như: Quy chế khoán sản phẩm và các định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu hao vật tư; quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi, quy định về quản lý nhân lực...
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

4.1. Nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm năm 2013:

a. Đối với công tác tổ chức và quản lý:

· Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý của hệ thống toàn Công ty, phát huy tinh thần đổi mới và sáng tạo trong bộ máy lãnh đạo, quản lý, không ngừng kiện toàn bộ máy quản lý lãnh đạo tại Công ty.

· Hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển Công ty, thực hiện tốt công tác tuyển dụng và đào tạo năm 2013, nội dung và hình thức đào tạo phong phú đảm bảo chất lượng, phù hợp yêu cầu cho công tác quản lý và điều kiện công việc của các đối tượng tham gia, mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

· Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định và quản lý nội bộ, áp dụng đồng bộ với quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong mọi hoạt động của Công ty.- Quan tâm chính sách đối với người lao động, xây dựng nếp sống văn hoá trong doanh nghiệp, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, phát động phong trào thi đua tại các đơn vị, tổ đội, tại các công trường trọng điểm góp phần động viên khích lệ CNV hoàn thành tốt công việc được giao.

b. Trong lĩnh vực SXKD
· Trên cơ sở phân tích chính sách vĩ mô của Chính phủ, diễn biến của thị trường đặc biệt là thị trường vốn và tài chính, khả năng thu xếp vốn của bên A, xây dựng và điều hành tốt kế hoạch hàng kỳ. Tiếp tục nâng cao năng lực công tác thị trường - Marketing cho lĩnh vực sxkd cả trong nước và nước ngoài, thực hiện tốt các hợp đồng, các dự án có hàm lượng kỹ thuật cao.
· Khai thác hiệu quả các thiết bị, công nghệ đã đầu tư, đánh giá ưu và nhược điểm, xây dựng kế hoạch đầu tư bổ sung cho giai đoạn tiếp theo.
· Tiếp tục cải tiến các nội dung quản lý để kiểm soát tốt về tiến độ, chất lượng sản phẩm do Công ty thực hiện.
· Nâng cao khả năng phân tích, dự báo để lập kế hoạch và thực hiện thu mua, vật tư, thiết bị do bên A cung cấp. 
· Thúc đẩy việc nâng cao năng lực, quy mô SXKD của các đơn vị, các tồn tại, yếu kém trong SXKD cần phải sớm được khắc phục.
4.2. Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2013:
	Stt
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch 2013 (đồng)

	1
	Giá trị sản xuất kinh doanh
	106.400.000.000

	2
	Tổng doanh thu
	67.200.000.000

	3
	Lợi nhuận 
	3.300.000.000

	4
	Nộp ngân sách
	4.400.000.000

	5
	Thu nhập bình quân
	5.600.000

	6
	Đầu tư máy móc, thiết bị
	3.100.000.000


4.3 Các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu KH năm 2013:
Trên cơ sở đánh giá phân tích, Ban lãnh đạo Công ty nhận định năm 2013 tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, Công ty nói riêng sẽ còn tiếp diễn những khó khăn. Để hoàn thành được các nhiệm vụ và đạt được các mục tiêu kế hoạch năm 2013 đã đặt ra Công ty cần tiến hành đồng thời một số giải pháp nhằm chủ động ứng biến, trong đó giải pháp tổng quát cho mục tiêu phát triển như sau:
· Một là: Cập nhật và nắm bắt kịp thời diễn biến thực tế của nền kinh tế và các chính sách của Nhà nước để có dự báo phù hợp, từ đó có sự điều chỉnh kế hoạch hàng kỳ theo kế hoạch tổng quát năm, chủ động tránh các rủi ro có thể xảy ra.
· Hai là: Hoàn thiện mô hình tổ chức trong Công ty, tiếp tục kiện toàn bộ máy tại các đơn vị, tối ưu hóa việc sản xuất, kinh doanh theo hướng tăng năng suất chất lượng, tiết kiệm và kiểm soát tốt chi phí nhằm giảm tối đa chi phí, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.
· Ba là: Phát huy yếu tố con người là trung tâm của mọi hoạt động, là nguồn lực quyết định cho sự thành công và phát triển bền vững của Công ty.
a. Nhóm giải pháp cho công tác tổ chức quản lý:

· Xây dựng chính sách khoa học phù hợp đối với người lao động để phát huy năng lực làm việc của CBCNV cũng như thu hút, bổ sung lao động có chất lượng cao.
· Thực hiện tốt hơn công tác tuyển dụng, đào tạo, đào tạo tại chỗ, bổ nhiệm những người có năng lực vào vị trí nhân sự chủ chốt tại Công ty và các đơn vị đáp ứng yêu cầu phát triển.

· Triển khai tốt công tác thi đua khen thưởng, phát động phong trào thi đua để người lao động có cơ hội phát huy hết những năng lực của mình.

b. Nhóm các giải pháp cho hoạt động SXKD:

· Tập trung thu hối vốn đối với những công nợ phải thu đã đến hạn.

· Lập kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn nhằm chủ động cung cấp vốn cho nhu cầu sản xuất

· Công ty phải chủ động thường xuyên rà soát lại danh mục hợp đồng xây lắp và kiểm tra, thí nghiệm để ưu tiên cho những hợp đồng có thể thu hồi vốn nhanh, chủ động đàm phán với các chủ đầu tư về tiến độ đối với các hợp đồng đang gặp khó khăn về vốn.

· Bổ sung nhân sự và làm tốt công tác nghiên cứu thị trường, phân tích lựa chọn thị trường, lợi thế, mở rộng thị trường, chiến lược sản phẩm cho mỗi lĩnh vực kinh doanh.

· Sử dụng hiệu quả các thiết bị công nghệ đã đầu tư để nâng cao chất lượng , rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm chi phí nhân công, nâng cao hình ảnh của Công ty với các chủ đầu tư tăng sức cạnh tranh .

· Quy định trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân về chất lượng công trình bàn giao cho bên A, đảm bảo quản lý chất lượng tất cả các công trình do Công ty thực hiện.

c. Nhóm các giải pháp về đầu tư và hợp tác đầu tư: 
· Lập kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn nhằm chủ động cho kế hoạch đầu tư.

· Phân tích, nghiên cứu cơ hội đầu tư, hợp tác đầu tư - Mở rộng đầu tư có chọn lọc trong lĩnh vực đang đầu tư và lĩnh vực mới có đủ điều kiện, phát huy lợi thế và hiệu quả cao.

· Hợp tác đầu tư với đơn vị đối tác trong và ngoài nước có tiềm năng nhằm nâng cao năng lực quản trị, tận dụng phát huy công nghệ, vốn và lợi thế của đối tác. 
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam, kinh tế khu vực có nhiều biến động phức tạp và khó lường, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch 2013 của Công ty đề ra là rất lớn, phát huy thành quả và sức mạnh mà Công ty đã giành được trong những năm qua, với tinh thần Đoàn kết - Năng động và Sáng tạo, tập thể Ban lãnh đạo cùng CB CNV toàn Công ty nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2013 đã đề ra.
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: 
Năm 2012 là năm có nhiều khó khăn và thử thách đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần LILAMA – Thí nghiệm cơ điện nói riêng. Với sự chỉ đạo sáng tạo và linh hoạt của ban lãnh đạo Công ty, sự điều hành có tính kế hoạch cao và hiệu quả của hệ thống quản lý, sự đoàn kết thống nhất các mục tiêu và sự tin tưởng, nỗ lực cố gắng của các đơn vị toàn Công ty, Công ty đã khắc phục được những khó khăn, vượt qua thử thách, và đã đạt được kết quả kinh doanh trong năm 2012 khá cao so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề.

Công tác đảm bảo tài chính, thu xếp vốn đã đáp ứng tốt cho tất cả nhu cầu hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty. Tuy công tác thu hồi vốn trong năm đã gặp không ít những khó khăn từ phía chủ đầu tư nhưng các khoản thanh toán cho tất cả các đối tượng công nợ đều được kịp thời. Công tác lập kế hoạch tài chính ngắn và trung hạn, quản lý dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đều được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ đã góp phần nâng cao năng lực công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:
Ban TGĐ năm qua tuy có sự thay đổi một số vị trí nhưng đã đoàn kết và tâm huyết với Công ty. Công tác điều hành có nhiều mạnh dạn và kiên quyết hơn nên đã vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản kế hoạch đặt ra. Trong tình hình khó khăn đã dự báo và dự đoán được một số tình hình và tập hợp được sức mạnh của phần lớn cán bộ nên công việc của Công ty được giải quyết 1 cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Bước đầu đã giải quyết được một số vấn đề tồn tại .Hoạt động của BGĐ đúng theo theo sự chỉ đạo, điều lệ công ty. BGĐ chỉ đạo sxkd đúng theo nghị quyết hội đồng quản trị đưa ra. BGĐ đã triển khai đầy đủ nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT, thực hiện đúng theo chính sách của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh những cố gắng trên còn một số vấn đề cần quan tân như: Cần kiên quyết hơn trong điều hành với mục tiêu đề ra và phân công, phân cấp kiểm tra công việc đảm bảo cho bộ máy hoạt động hiệu quả hơn. 
3.Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2013 và những năm tiếp theo Công ty tiếp tục phát huy những thành quả và sức mạnh mà Công ty đã giành được trong những năm qua. Công ty sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi, cơ hội để tiếp tục đầu tư, xây dựng và phát triển, đồng thời Công ty sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của nền kinh tế mang lại, khắc phục khó khăn nội tại của Công ty, vận dụng thời cơ trong hoạt động SXKD và đầu tư để tiếp tục tăng trưởng, tiếp tục thành công.
Năm 2013 Công ty tập trung vào 4 mục tiêu lớn là:

· Tạo đủ công ăn việc làm cho CB CNV, tăng trưởng ổn định, kiểm soát tốt tình hình tài chính, đạt lợi nhuận tối thiểu trên vốn là 25%.

· Thực hiện đầu tư và hợp tác đầu tư thận trọng, hiệu quả, lộ trình chuẩn bị cho giai đoạn đầu tư sau khi nền kinh tế phục hồi.

· Hoàn thành xây dựng chiến lược Công ty, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của hệ thống, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đào tạo cùng với việc xây dựng văn hóa Công ty để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện tại và phát triển giai đoạn tiếp theo.

· Thành lập Phòng phát triển thị trường, cùng với việc nghiên cứu đầu tư bổ sung thiết bị, công nghệ chuẩn bị cho giai đoạn phát triển phù hợp với chiến lược của Công ty.

V. Quản trị công ty:

1.  Hoạt động của HĐQT
+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2012

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Hoàng Văn Lít
	Thành viên HĐQT
	5.000
	0.37

	2
	Vũ Thị Thuý Giang
	Thành viên HĐQT
	59.342
	4.4

	3
	Nguyễn Văn Hùng
	Thành viên HĐQT
	33.020
	2,45

	4
	Trần Văn Hưng
	Thành viên HĐQT
	69.010
	5,11


Hội đồng quản trị  gồm 06 thành viên,trong đó: 02 thành viên hoạt động độc lập không tham gia điều hành:
Nguyễn Đình Bảo - Chủ tịch HĐQT             
Giới tính
: Nam

Số CMTND
: 010410906          
Ngày cấp: 15/07/2005   
Nơi cấp: CA Hà Nội
Ngày sinh
: 14/10/1958
Nơi sinh
: Quảng Phú – Gia Lương – Hà Bắc      

Quê quán
: Quảng Phú – Gia Lương – Hà Bắc
Quốc tịch
: Việt Nam

Dân tộc
: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số nhà 22, ngõ 543 đường Giải Phóng – Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội          

Trình độ văn hoá : Đại học            

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế năng lượng
Quá trình công tác:            

· Năm 1981 – 1992: Cán bộ phòng KH công ty CP Lilama - TNCĐ     

· Năm 1993-1996: Trưởng phòng KH công ty CP Lilama - TNCĐ
· Năm 1997-12/2000: Trưởng phòng KT – KT Công ty CP Lilama - TNCĐ
· Tháng 01/2001 – 12/2001: Phó giám đốc Công ty CP Lilama - TNCĐ

· Tháng 01/2002 – 12/2003: Tổng giám đốc Công ty CP Lilama – TNCĐ
· Năm 2004 – 09/2012: Chánh văn phòng Tổng công ty Lắp máy VN

· Tháng 10/2012 đến nay: Chủ tịch HĐQ Công ty CP Lilama - TNCĐ

Hoàng Văn Lít - Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT              

Giới tính                          Nam

Số CMND: 
    
    011520060
ngày cấp: 09/06/1999
 nơi cấp: CA Hà Nội

Ngày tháng năm sinh      09/01/1970

Nơi sinh                          Hà Nội

Quê quán                        Cổ Loa – Đông Anh – Hà Nội

Quốc tịch                        Việt Nam

Dân tộc                            Kinh

Địa chỉ thường trú          Xóm Nhồi - Cổ Loa  - Đông Anh – Hà Nội
Số điện thoại liên lạc:
04.35543794

Trình độ văn hoá             Đại học

Trình độ chuyên môn      Kỹ sư điện

Quá trình công tác            

· Tháng 6/2005 – tháng 7/2007: Phó phòng kinh tế kỹ thuật Công ty CP Lắp Máy& Thí Nghiệm Cơ Điện

· Tháng  8/2007-03/2012: Phó tổng giám đốc Công ty CP LILAMA- Thí Nghiệm Cơ Điện
· Tháng 04/2012 đến nay: Tổng giám đốc Công ty CP LILAMA – Thí nghiệm Cơ Điện
Nguyễn Văn Hùng - Phó tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT                

Giới tính                          Nam

Số CMND:                      011133025

ngày cấp: 20/02/2004 
nơi cấp: CA Hà nội
Ngày tháng năm sinh      13/10/1953

Nơi sinh                          Thanh Hoá

Quê quán                         Hải Thanh – Tĩnh Gia – Thanh Hoá

Quốc tịch                         Việt Nam

Dân tộc                            Kinh

Địa chỉ thường trú          64 Ngõ 203 Đường Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội.
Số điện thoại liên lạc:
04.35543795

Trình độ văn hoá             Đại học

Trình độ chuyên môn      Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán tài chính

Quá trình công tác            

· Năm 1986 – 2002: Kế toán trưởng Công ty     

· Năm 2003 đến nay: Thành  viên HĐQT-Phó giám đốc-Phó tổng giám đốc Công ty CP LILAMA- Thí Nghiệm Cơ Điện

Nguyễn Mạnh Đoàn- Phó tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT                                

Giới tính                          Nam

Số CMND: 
               011288562
   ngày cấp: 05/04/2004  nơi cấp: CA Hà Nội 

Ngày tháng năm sinh     01/10/1953

Nơi sinh                         Nam Đàn - Nghệ An

Quê quán                        Nam Đàn - Nghệ An
Quốc tịch                        Việt Nam

Dân tộc                            Kinh

Địa chỉ thường trú          Tập thể 125C Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Số điện thoại liên lạc:
04.35544003

Trình độ văn hoá             Đại học

Trình độ chuyên môn      Kỹ sư điện

Quá trình công tác            

· Năm 1993 – 03/2003: Phó giám đốc Công ty Lắp Máy & Thí Nghiệm Cơ Điện
· Tháng 4/2003- 10/2007: Phó giám đốc ban dự án điện Uông Bí Tổng Công Ty Lắp Máy Việt Nam
· Tháng 11/2007- 08/2008: Giám đốc ban dự án điện Uông Bí Tổng Công Ty Lắp Máy Việt Nam
· Tháng 08/2008– 03/2009: Phó tổng giám đốc Công ty CP LILAMA – Thí Nghiệm Cơ Điện
· Tháng 04/2009 đến nay: Thành  viên HĐQT - Phó tổng giám đốc Công ty CP LILAMA – Thí Nghiệm Cơ Điện
Vũ Thị Thuý Giang - Kế toán trưởng kiêm thành viên HĐQT    
Giới tính                          Nữ

Số CMND: 
               012893468  ngày cấp: 17/08/2006
 nơi cấp: CA  Hà Nội 

Ngày tháng năm sinh     25/12/1960

Nơi sinh                          Hà Nội

Quê quán                         Thái Thụy – Thái Bình

Quốc tịch                         Việt Nam

Dân tộc                            Kinh

Địa chỉ thường trú          Số 326 Bà Triệu – Hà Nội.
Số điện thoại liên lạc:
04.35543796

Trình độ văn hoá             Đại học

Trình độ chuyên môn      Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán tài chính

Quá trình công tác            

· Tháng 07/2001- 12/2002: Phó phòng kế toán tài chính Công ty Lắp Máy & Thí Nghiệm Cơ Điện     

· Tháng 01/2003 –03/2004: Trưởng phòng kế toán tài chính Công ty Lắp Máy & Thí Nghiệm Cơ Điện
· Tháng 04/2004- 2006: Kế toán trưởng- trưởng phòng kế toán tài chính Công ty CP Lắp Máy và Thí Nghiệm Cơ Điện

· Năm 2006 đến nay: Thành  viên HĐQT-Kế toán trưởng- trưởng phòng kế toán tài chính Công ty CP LILAMA- Thí Nghiệm Cơ Điện

Trần Văn Hưng - Thành viên HĐQT      
Giới tính                          Nam
Số CMND: 
               011258062  ngày cấp: 13/01/2011
 nơi cấp: CA  Hà Nội 

Ngày tháng năm sinh     23/10/1955
Nơi sinh                          Nam Định
Quê quán                         Mỹ Thắng – Mỹ Lộc – Nam Định
Quốc tịch                         Việt Nam

Dân tộc                            Kinh

Địa chỉ thường trú          125C Minh Khai – Hà Nội.
Số điện thoại liên lạc:
0913.214.357
Trình độ văn hoá             Đại học

Trình độ chuyên môn      Kỹ sư điện
Quá trình công tác            

· Năm 1973-1978: Công nhân ở công trường lắp máy Hải Phòng     

· Năm 1978-1999: Kỹ sư công ty cổ phần Lilama - TNCĐ
· Năm 1999 đến nay: Đội trưởng NDT số 1, thành viên HĐQT Công ty CP Lilama  -  Thí Nghiệm Cơ Điện

HĐQT căn cứ vào các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua từ đó phê duyệt các nghị quyết để Ban giám đốc triển khai thực hiện. Định kỳ hàng quý, hội đồng quản trị tổ chức họp tổng kết đánh giá KQHĐ SX trong kỳ và chỉ đạo cho kỳ tiếp theo, đồng thời họp bất thường để giải quyết những công việc cần thiết. Trong năm 2012 HĐQT họp 09 buổi để đánh giá và chỉ đạo kịp thời nhiệm vụ sxkd của công ty

2. Ban kiểm soát 

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2012

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Lương Văn Khải
	Thành viên BKS
	12.610
	0,93


Thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS đươc quy định tại điều lệ công ty. Định kỳ BKS đã giám sát quá trình hoạt đồng của công ty để đưa ra những đánh giá kịp thời về công tác điều hành và quản lý của ban quản trị và ban tổng giám đốc

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên,trong đó :cả 03 thành viên hoạt động độc lập không tham gia điều hành
Lê Thúy Hồng - Trưởng ban kiểm soát               

Giới tính                          Nữ
Số CMND:                      011852291
 ngày cấp: 20/08/2011 
 nơi cấp: CA Hà Nội 

Ngày tháng năm sinh      10/11/1978
Nơi sinh                          Hà Nội
Quê quán                        Hà Nội
Quốc tịch                        Việt Nam

Dân tộc                            Kinh

Địa chỉ thường trú          87 Tổ 9 Thanh Lương – Hà Nội
Số điện thoại liên lạc:
   0913383160
Trình độ văn hoá             Đại học

Trình độ chuyên môn      Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác            

· Từ 2001 đến nay: Chuyên viên phòng kế toán – Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam (LILAMA)
· Từ Tháng 4/2012 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát  - Công ty Cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện

Lương Văn Khải – Thành viên ban kiểm soát                

Giới tính                          Nam

Số CMND: 
               012969239
    ngày cấp: 27/04/2007
 nơi cấp: CA Hà Nội
Ngày tháng năm sinh      10/10/1955

Nơi sinh                          Hưng Yên
Quê quán                        Hưng Yên
Quốc tịch                        Việt Nam

Dân tộc                            Kinh

Địa chỉ thường trú          12 ngõ Hoà Bình 7 - Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Số điện thoại liên lạc:
   04.35543791

Trình độ văn hoá             Đại học

Trình độ chuyên môn      Kỹ sư điện

Quá trình công tác            

· Năm 1993- 2001: Đội trưởng đội Thí nghiệm của Công ty Lắp Máy & Thí Nghiệm Cơ Điện

· Năm 2002- 2006: Kỹ sư phòng kinh tế kỹ thuật Công ty CP LILAMA - Thí Nghiệm Cơ Điện

· Năm 2007- 03/2009: Phó phòng kinh tế kỹ thuật Công ty CP LILAMA - Thí Nghiệm Cơ Điện

· Tháng 04/2009- 06/2009: Thành viên ban kiểm soát - Phó phòng kinh tế kỹ thuật
· Tháng 7/2009 đến nay: Thành viên ban kiểm soát - Trưởng phòng kinh tế kỹ thuật Công ty CP LILAMA - Thí Nghiệm Cơ Điện

Lê Tuấn Anh - Thành viên ban kiểm soát                

Giới tính                          Nam

Số CMND: 
               013085763  ngày cấp: 13/06/2008
 nơi cấp: CA  Hà Nội 

Ngày tháng năm sinh      13/02/1983

Nơi sinh                          Bắc Giang

Quê quán                        Bắc Giang

Quốc tịch                        Việt Nam

Dân tộc                            Kinh

Địa chỉ thường trú          16/88 Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai-Thanh Xuân-Hà Nội
Số điện thoại liên lạc:
   0915162099

Trình độ văn hoá             Đại học

Trình độ chuyên môn      Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác            

· Năm 2006- 03/2009: Nhân viên phòng Tài chính Kế toán 
· Tháng 04/2009 đến tháng 12/2010: Thành viên ban kiểm soát  - Nhân viên phòng Tài chính Kế toán.
· Tháng 01/2011 đến nay: Thành viên ban kiểm soát- Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán.
3. Các giao dịch, thù  lao và các khoản  lợi ích của Hội đồng quản trịm, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:
3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
Nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát đối với việc quản trị, điều hành và kiểm soát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 (ngày 27/04/2011) đã thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo các mức như sau:
· Thù lao một tháng của Chủ tịch HĐQT 3,5 lần, thành viên HĐQT 3 lần, Trưởng ban kiểm soát 3 lần, thành viên Ban kiểm soát 2 so với mức lương tối thiểu nhà nước quy định.
	STT
	Họ và tên
	Thành phần
	Thù lao/năm 2012
	Tiền lương/năm2012

	1
	Hoàng Minh Phương
	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	12.600.000
	134.115.000

	2
	Nguyễn Đình Bảo
	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	
	34.773.000

	3
	Hoàng Văn Lít
	Thành viên HĐQT  
	28.800.000
	101.330.000

	4
	Nguyễn Văn Hùng
	Thành viên HĐQT  
	39.600.000
	114.341.000

	5
	Nguyễn Mạnh Đoàn
	Thành viên HĐQT  
	39.600.000
	114.852.000

	6
	Vũ Thị Thúy Giang
	Thành viên HĐQT  
	39.600.000
	112.150.000

	7
	Trần Văn Hưng
	Thành viên HĐQT  
	39.600.000
	

	8
	Nguyễn Mạnh Hưởng
	Trưởng Ban kiểm soát
	10.800.000
	

	9
	Lê Thúy Hồng
	Thành viên Ban kiểm soát 
	28.800.000
	

	10
	Lương Văn Khải
	Thành viên Ban kiểm soát 
	26.400.000
	84.295.000

	11
	Lê Tuấn Anh
	Thành viên Ban kiểm soát 
	26.400.000
	73.501.000

	12
	Vũ Anh Tuấn
	Thư ký HĐQT
	19.200.000
	

	
	Tổng cộng
	
	311.400.000
	769.357.000


[image: image3.jpg]3.2 Giao dich cb phén cia c6 déng ndi bd va nhirng ngudi cé lién quan:

i E . S6 cb phiéu
So co phieu s& L .. Ly do ting
N e nien gino | Q7 PEVO | mewabuiy |
g wc hién giao : iam(mua,
STT cb dong ndi ky . 2
dich 4 ban, chuyén
0 AR A R 5 .
So cd TV 16 Soco | Ty | @b, thwémg...)
phiéu " | phidu | &
) . TV HPQT, Mua thém
1 Vii Thi Thay Giang 19.342 | 1.43% | 59.342 | 4.4%
KTT 40.000CP

V1. B4o c4o tai chinh

- Y kién kiém toan:

Theo y kién ciia chiing t6i, Béo céo tai chinh d4 phan 4nh trung thuc va hop ly trén cac khia canh trong

yéu tinh hinh tai chinh ciia Cong ty cb phan Lilama — Thi nghiém co dién tai ngay 31/12/2012, ciing

nhu két qua kinh doanh va cic ludng luu chuyén tién t& cho nam tai chinh két thic tai ngay

31/12/2012, phi hop v&i chudn muc va ché do ké toan Viét Nam hién hanh va cac quy dinh phép ly c6

lién quan

Ha Noi, ngay 25 thang 02 ndm 2013

CONG TY CO LILAMA - TNCP
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CONG TY TNHH TU' VAN KE TOAN VA KIEM TOAN VIET NAM
Dia chi: Tang 14 Toa nha HH3, Khu dé thi My Dinh - M& Tri, Tir Liém, Ha Ni, Viét Nam
Tel: (+84 4) 38689 566/88 * Fax: (+84 4) 38686 248 + Web: kiemtoanava.com.vn

AN

Thanh vien Hang Kiém todn MGI Quéc té

Sé: 1824/BCKT/TC Ha Ngi, ngay 25 thang 02 ndm 2013

BAO CAO KIEM TOAN

Vé Bdo cdo Tai chinh cho ndm tai chinh két thiic ngay 31/12/2012
ciia Cong ty c6 phan Lilama - Thi nghi¢m Co dién

Kinh giri: Cic c6 dong, Hpi ddng Quan tri va Ban Giam ddc
Cong ty ¢6 phin Lilama - Thi nghiém Co dién

Chiing toi dé kiém toan Béo cdo tai chinh ctia Cong ty Cé phan Lilama - Thi nghiém Co dién dugc 1ap ngay
19/01/2013 gdm: Bang can ddi ké toan tai ngay 31/12/2012, Béo cdo két qua hoat dong kinh doanh, Béo cdo
lwu chuyén tién t¢ va Ban thuyét minh B4o cdo tai chinh cho nam tai chinh két thiic ngay 31/12/2012 dugc
trinh by tir trang 06 dén trang 28 kém theo.
Viéc 1ap va trinh bay Bdo céo tai chinh nay thuc trach nhiém cia Ban Giam déc Cong ty. Trach nhiém cua
ching t6i 1a dua ra y kién vé cac béo céo nay can cir trén két qua kiém toan cua chiing toi.
Co s& y kién
Chung t6i da thuc hién cong viéc kiém toan theo cac chudn muc kiém toan Viét Nam. Céc chuin muc nay yéu
cu cong viéc kiém toan 1ap ké hoach va thuc hién dé c6 su dam bao hop Iy ring céc béo céo tai chinh khong
con chira dyng céc sai sot trong yéu. Chiing t6i da thuc hién viéc kiém tra theo phuong phap chon mau va ap
dung cac thir nghiém can thiét, cac bing chimg x4c minh nhitng théng tin trong bdo cdo tai chinh; danh gia
viéc tuan thi cac chudn muc va ché d ké toan hién hanh, cac nguyén tic va phuong phép ké toan duoc ap
dung, céc udc tinh va xét dodn quan trong clia Giam dc ciing nhu cach trinh bay tdng quat cac bao cdo tai

chinh. Chiing t8i cho ring cong viéc kiém toan cua chung t6i da dua ra nhitng co sé hop Iy dé lam can cir cho /;,.
y kién ciia chiing t6i. i
Y kién ciia kiém todn vién W
Theo y kién ctia chiing t6i, Bo cdo tai chinh da phan anh trung thyuc va hgp ly trén céc khia canh trong yéu Vr
tinh hinh tai chinh cia Cong ty Cé phén Lilama - Thi nghiém Co dién tai ngay 31/12/2012, ciing nhu két qua s
kinh doanh va c4c ludng luu chuyén tién té cho ndm tai chinh két thic tai ngdy 31/12/2012, phi hop véi chuén \

muc va ché d¢ ké toan Viét Nam hi¢n hanh va cac quy dinh phép 1y c6 lién quan.

CONG TY TNHH TU VAN KE TOAN
VA KIEM TOAN VIET NAM
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Téng Thi Bich Lan Quang Tién

Chimg chi kiém todn vién s6 D0060/KTV Chimg chi kiém todn vién s6 0448/KTV





- Báo cáo tài chính được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán (Báo cáo kiểm toán kèm theo).
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CONG TY CO PHAN LILAMA THi NGHIEM CO DIEN BAO CAO TAI CHINH
‘Dia chi: 6 434 - 436, duomg Nguyén Trai - Tir Liém - Ha Noi Cho nam tai chinh két thiic ngay 31/12/2012
BANG CAN POI KE TOAN
Tai nghy 31 thing 12 nam 2012
an v tinh: dbng
TAISAN mass Thorée 56 cull nim 56 hu nam
minh
u A.TAISAN NGAN HAN 100 37.963.327.979 23.907.255.518
L. Tidn va cic khoin trong dwong tién 110 536.161.737 1.630.254.776.
ey LT moove 536.161.737 1630254776
.J IL Cc khoin dhu t tai chinh ngin hyn 120 - -
1L Ciic khoin phii thu 130 0 11.306.329.563 9.517.530.931
:J 1. Phii thu ciia khich hang 131 9.948.506.390 7.248.744.622
2. Tr trutc cho ngudi bén 132 885362723 1930.080.156
3. Phii thu ngi bd ngin han 133 - -
u 4. Phii thu theo tién 4 HDXD 134 - -
T 5.Cdc khon phéi thu khic 138 542460.450 408.706.153
ﬁ 6. Dy phng i khoan phi thu kho doi 139 (70.000.000) (70.000.000)
J V. Hing tbn kho 140 V.03 24.183.087.613 10.308.229.421
1. Hing thn kho 141 24.186.603.613 10311.745.421
,l 2. Dy phong gidm gid hang tbn kho (*) 149 (3.516.000) (3.516.000)
‘J V. Tii sin ngiin han khie 150 1.937.749.066 2.451.240.390
| 1.Chi phi tr trude ngin han 151 - -
n 2. Thué GTGT duge khdu trir 152 328.157.160 =
3. Thué va céc khoan khéc phai thu Nha nirée 154 - -
4.Tai sin ngin han khc 158 1.609.591.906 2451240390
:I B.TAISAN DATHAN 200 21.228.669.969 23.758.766.576.
| 1Cic khoin phi thu dai han 210 - - 3
3 IL Tai sin ¢6 djnh 220 21.048.458.149 23338410429 -
1. Tai san cb dinh htu hinh 21 Vo4 4780.831.772 6591302326 U
- Nguyén gid 222 25.337.159.595 20097939831 <€
a - Gid trj hao mon Ity ké(*) 223 (20.556.327.823) (13.506.637.505 M
2. T sin o dinh thué tai chinh 24 VoS - amasims M
y Newengid 225 - 5.396.251.583
f - Gid trf hao mon Iy ké(*) 226 - (4.916.769.857)
3. Téi sin c6 dinh vé hinh 227 V.06 16267626377 16.267.626.377
- Nguyén gid 228 16.267.626.377 16.267.626.377
ﬂ - Gid trj hao mon liy ké(*) 229 - -
4. Chi phi xdy dymg co bin do dang 230 - -
101, Bt dgng sin dlu tr 240 F @
‘ IV. Ciic khoin ddu t thi chinh di 250 E
V. Tai sin dai han khic 260 180.211.820 420356.147
: 1. Chi phi tré trudc dai han 261 V.07 180.211.820 20356.147
: 2. T sin thué thu nhgp hoan lai 262 - -
: 3.Tai sin ddi han khdc 268 - 400.000.000
TONG CONG TAI SAN 270 59.191.997.948 47.666.022.094
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(CONG TY CO PHAN LILAMA THi NGHIEM CO DIEN BAO CAO TAI CHINH
Dia chi: S6 434 - 436, dutmg Nguyén Tréi - T Liém - Ha Noi Cho nam tai chinh két thic ngdy 31/12/2012
BANG CAN DOI KE TOAN
\ghy 31 thing 12 nim 2012
(Tiép theo)

Don vi tinh: dbng

NGUON VON ass TR S6 cubi nam 6 ahu nim
minh

A.NQPHAITRA 300 36.689.630.594 26.136.491.428
1 Ng ngn hgn 310 32.558.761.060 22.736.785.438
1. Vay vi ng ngén han 31 V.08 19.978.326.234 3.579.309.596
2. Phil trd ngudi bin 312 Ve 90.940.385 3.047496.496
3. Ngudi mua tré tién treée 313 V.09 4.345.950.848 8.525.806.556
4. Thué va cée khoin phéi nop Nha nute 34 Va0 355.148.486 335213017
5. Phii tra céng nhin vién 315 2.544.898.585 1271.615.601
6. Chi phi phii trd 316 241.730.000 -
7. Phii trd ndi b 317 - -
8. Phii tré theo ké hoach tién 4 HDXD 318 z =
9. Céic khodn phii tr, phii np khic 319 vl 5.001.766.522 5977344172
10. Dy phong phii tr ngén han 320 - -
11.Quy khen thurong phiic lgi 323 - -
IL No dai han 330 4130.869.534 3.399.705.990
1. Phii trd dai han ngudi bén 331 1386.572.823 3
2. Phaitrd dai han ndi b 332 - -
3. Phii trd ddi han khéc 33 vz 2184296711 2,000.682.309
4. Vay vang dii han 3 Va3 - 536234072
5. Thué thu nhdp hoan lai phéi tri. 335 3 =
6. Dy phong try cép mit viée lam 336 - 372.789.609
7. Dy phong phéi trd dai han 337 - -
8. Doanh thu chua thyc hién 338 560,000,000 490,000,000
9. Quy phit trién khoa hoe v cong nghé 339 - -
B. VON CHU SO HU'U 400 22.502.367.354 21.529.530.666
1. Vén chi si hira 410 Va4 22.502.367.354 21.529.530.666
1. Vén dhu t cia chi & hiru 411 13.500.000.000 13.500.000.000
2. Thiing du vén cd phin 412 1.165.180.000 1.165.180.000
3. Vén khdc ca chi s hiu 413 126.879.286 -
4. Ch phiéu ngn quy 414 - -
5. Chénh Igch dinh gié la tai sin a5 - -
6. Chénh Igch ty gid héi dodi 416 - -
7. Quf dhu tw phit trién 417 3.341.529.103 2.834.011.960
8.Quy dyrphong thi chinh 418 528619316 401.740.030
9. Quy khéc thuge vén chi & hiu 419 - -
10. Lgi nhugn chua phén phi 420 3.840.159.649 3.628.598.676
11. Ngudn vén diu tur xdy dyng co ban a1 - -
12. Qug 8 trg xép hang doanh nghiép a2 - -
1L Ngudn kinh phi va céc quy khic 430 - -
TONG CONG NGUON VON 440 59.191.997.948 47.666.022.094
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CONG TY CO PHAN LILAMA THi NGHIEM CO DIEN
Dia chi: 6 434 - 436, duémg Nguyén Tréi - Tir Liém - Ha Noi

BAO CAO TAI CHINH

Cho nam tai chinh két thic ngay 31/12/2012

CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN

cui by mass THTE 56 cub nim 56 alu nim
1. Téi sin thué ngodi 001 S .
2. Vit t; himg héa nhin gitt g, nhdn gia cong 002 = -
3. Hing ha nhn béin h, nhin ky gui 003 . -
4. No khé doi da xir 1y 004 946.580.477 946.580.477
5. Ngoai t céc logi (USD) 007 1.54735 1.570,48
6. Dy toan chi hogt djng 008 - -

Ghi chi: Céc chi tiéu c6 56 ligu m duge ghi trong ngofe dom ()

Nguiri Ip bidu Ké toan trwimg.
uc th”
=
L& Thi Chi Vi Th Thiy Giang

HANGi, nghy 19 thing 01 nim 2013
_ Téng Gidm dbe





[image: image8.jpg](CONG TY CO PHAN LILAMA THi NGHIEM CO DIEN BAO CAO TAI CHINH
Dia chi: S 434 - 436, dwimg Nguyén Trdi - Tir Liém - Ha Noi Cho nam tai chinh két thic ngay 31/12/2012

BAO CAO KET QUA HOAT PONG KINH DOANH

Nim 2012
Pon vi tinh: dbng
cuimiky s T Nam nay Nam truéec
minh
1. Doanh thu bin hing vi cung cép dich vy o VIS 64.693.335.904 57.520.405.893
2. Ciic khoiin giém trir 153 - -
3. Doanh thu thuin bén hang 10 V.16 64.693.335.904 57.520.405.893
vi cung cfp dich vy
4. Gid vén hang bin 1n Va7 53.062.359.886 45.985.611.790
5. Lgi nhujn gp v& bén hang 20 11.630.976.018 11.534.794.103
v cung cp djch vy
6. Doanh thu hogt ddng thi chinh 21 Vs 33528841 55.451.165
7. Chi phi ti chinh 2 v 1687.736.442 2.177.535.137
- Trong dé: Chi phi 1 vay 23 1687479363 2177.535.137
8. Chi phi bin hing 2 = -
9. Chi phi quin Iy doanh nghiép 25 6536.759.281 5.986.091.361
10. Lgi nhugn thuin tir hogt ddng kinh doanh 30 3.440.009.136 3.426.618.770
11. Thu nhip khic 31 405.178.59 25.067.479
12. Chi phi khée 2 221788318 56524279
13. Lgi nhujn khic 40 183.390272 (31.456.800)
14. Téng lgi nhugn ké todn trude thué 50 3.623.399.408 3.395.161.970
15. Chi phi thué TNDN hi¢n hanh 51 Va0 709.304.148 857.576.254
16. Chi phi thué TNDN hodn lgi 52 - -
17. Lgi nhugin sau thué TNDN 60 2.914.095.260 2.537.585.716
18. Laii co bin trén cb phiéu 70 2159 1880
Ha Noi, ngly 19 thing 01 nam 2013
Ngudi 1p biéu Ké todn truimg
4 04
L& Thj Chi V@ Thi Thiiy Giang
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[image: image9.jpg]CONG TY CO PHAN LILAMA THi NGHIEM CO BIEN BAO CAO TAI CHINH
Dia chi: S4 434 - 436, dwomg Nguyén Tréi - Tir Liém - Ha Noi Cho nam ti chinh két thiic ngay 31/12/2012

BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE

(Theo phuong phip tryc tiép)
Nam 2012
Don vi tinh: déng
cHi TIEU Masé Nim nay Niim trute
1. Luu chuyén tién tir hoat dgng kinh doanh
o Et‘”““’““"“"’ S ANARRAREIE o 64352.107.298 80264784918
2. Tikn chi tré ngudi cung cép hing héa va dich vy 02 (56.495.596.501) (32.517.614.305)
3. Tidn chitr cho g lao d0ng 03 (19.071275.876) (24.728286.072)
4. Tidn chi tr I vay 04 (1.687.479.363) @177.535.137)
5. Tikn chi ndp thué thu nhip doanh nghiép 05 (862.645.507) (851.408.081)
6. Titn thu khic ti hogt déng kinh doanh 06 1.800.934.355 3.760379.543
7. Tikn chi khdc cho hogt dong kinh doanh 07 (3.263399.851) (3.905.386.826)
Lueu chuyén tién thuin tic hoat djng kinh doanh 20 (15.227.355.445) 19.844.934.040
IL Luru chuyén tién tir hoat dgng diu tr
1. Tién chi ¢ mua sém, XD TSCD va cée TSDH khic 21 (148.913.636) (2291.062.499)
“Tidn thu tr thanh 1§, nhugng bén TSCP va céc TS
Heariohy 2 28.000.000 4.500.000
“Tikn chi cho vay, mua cie cdng cu ng cia don vi
£ 3 -
“Tién thu i cho vay, bin i céc cong cu ng cia 2 )
" don vj khic
5. Tidn chi diu tu g6p vén vlo don vi khic 25 -
6. Tién thu hdi dhu tu gop vén vio dan vi khéc 26 -
7. Tikn thu 8 cho vay, cb te va lgi nhufn duge chia 27 33326615 52429488
Lurw chuyén tién thuin tir hoat dpng ddu 30 (87.587.021) (2.234.133.011)
HIL Liru chuyén tién tir hogt ding thi chinh
i thu tr phit hinh cb phidu, nhin vOn gp cia 3i R
chiso b
Thc i vén g6p cho che chi s hiv, mua lai b 5
éu cia doanh nghigp 03 phit hinh -
3. Tida vay ngin han, dii han nhén duoe 33 65.316.090.687 37.750.504.945
4. Tidn chi trd ng gbe va 34 (@8917.074.049) (51260952.137)
5. Tién chitrd ng thué 35 (536234.072) (1.017.184256)
6. CB tirc, Igi nhufn da tré cho chil s hou. 36 (1.641.676.060) (1.596.437.000)
Lucw chuyén tén thudn t hogt dpng i chinh w0 14.221.106.506 (16.124.068.448)
L chuyéa titn thuin trong 4y 50 (1.093.835.950) Las6T01
Tikn vh twong duong titn dhu 60 1630254776 140500518
Anh hutng cia thay 68i ty gid héi dodi quy dbi ngogi 1§ 61 (257.079) 3.021.677
Tl v twomg duwong i cubi &y 70 36161737 1630254776
Ha NG, ngly 19 thing 01 nam 2013
Negui 1p bidu Ké toén truimg
uc 024
L& Thi Chi V@ Thi Thiiy Giang
10





[image: image10.jpg]CONG TY CO PHAN LILAMA - THi NGHIEM CO PIEN BAO CAO TAI CHINH
Plc: Sb 434-436, dudng Nguyén Trai - Tir Liém - Ha N6i Cho nam tai chinh két thic ngay 31/12/2012

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Nim 2012
1. DACPIEM HOAT CUA PONG DOANH NGHIEP

1. Hinh thirc s& hiru von

Cbng ty cb phan Lilama - Thi nghiém Co dién 1a Cdng ty dugc thanh 13p tir viée cb phan hoa Cong ty Lép may
va Thi nghiém Co dién thuoc Téng Céng ty Lép may Viét Nam theo Quyét dinh sb 54/QD - BXD ngay 08
thang 01 nam 2004 cua B$ Xy dung. Cong ty hoat dong theo Gidy chimg nhén dang ky kinh doanh Cong ty
C phén 14n dAu s 0103003803 ngay 05 thang 03 nam 2004 va Gidy ding ky doanh nghiép thay i 14n 05,
ngay 13 thang 04 nam 2012 do S& Ké hoach va Déu tu thanh phé Ha Noi cép.

2. Linh vye kinh doanh va Nganh nghé kinh doanh

- Hoat dong tu van quan ly (khong bao gbm tu vén phap luét, tai chinh, thué, kiém toan, ké toan, chimg

khoén);
- Kinh doanh bét dong san, quyén sir dung dét thudc chi s& hiru, chi sir dung hogc di thué, chi tiét:
Kinh doanh bat dong san;

- Tu vAn bét dong san (khong bao gbm tu van gia nha, dht);

- Kiém tra xr 1y gia nhiét cdc mdi han kim loai;

- Kiém tra khong pha hity (NDT) biing cac phuong phap chup phéng xa, siéu &m, tir tinh, thir mau va
kiém tra chan khéng;

- Thi nghiém, kiém tra co nhiét, chay thir cac day chuyén cong nghé cho c4c nha may cong nghiép;

- Thi nghiém kiém tra, hiéu chinh h¢ théng thiét bj do ludmg va diéu khién ty dong, hé théng truyén tai
t6i 500K V;

- Cung cAp, 1ép dat, bo tri céc loai thang méy va h¢ théng phong chéng chay;
- Lép dat dién, nudc, thiét bj théng gié, didu hoa khong khi;

- LéAp dat céc thiét bj cong nghé tu ddng, cong nghé mdi trudng, xr 1y nude sinh hoat, hé théng diéu
khién, c4c thiét bj do ludng va thiét bi du phong chong sét cho cac hé thong dién;

- Thiét ké cac day chuyén san xudt: vat liéu xay dung, giéy va ché bién luong thue, thuc phém;

- San xuét phu ting cAu kiép kim l’oai, phu kién phi tiéu chuén cho xay dl_rqg, san xuét vt liéu xay
dung: gach l4t tim lgp, da Op lat dat dén, 6 xy, que han, kinh doanh vét tu thiét bi, vat liéu xay dung;

- Xay dyng céc cong trinh céng nghiép, dudng ddy tai dién, tram bién thé, 14p rap thiét bi may méc cho
céac cong trinh;

- Xuét nhap khu cic mit hang Céng ty kinh doanh (Doanh nghiép chi hoat dong x4y dung cdng trinh
khi d4p img du diéu kién nang lyc theo quy dinh ctia phap luat).

I.  KYKETOAN, PON VI TIEN TE SU DUNG TRONG KE TOAN

1. Ky ké toan hang nam ctia Céng ty bt dAu tir ngay 01/01 va két thic vao ngay 31/12 hang nam.
2. Pon vj tién té sir dung trong ghi chép ké toan 1a déng Viét Nam (déng).
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[image: image11.jpg]CONG TY CO PHAN LILAMA - THi NGHIEM CO DIEN BAO CAO TAI CHINH
Dlc: Sé 434-436, dudng Nguyén Trai - Tir Liém - Ha Noi Cho nim tai chinh két thic ngay 31/12/2012

[l CHUAN MUC VA CHE PQ KE TOAN AP DUNG

1. Ché dj ké todn 4p dung

Cong ty 4p dung Ché d9 Ké toan doanh nghiép ban hanh theo Quyét dinh sé 15/2006/QD-BTC ngay 20/3/2006
ctia B9 truong Bo Tai chinh va Thong tu s& 244/2009/TT- BTC ngay 31/12/2009 cua B9 Tai chinh vé viée
huéng din sira ddi, bd sung ché do ké toan Doanh nghiép.

2. Tuyén bb vé viéc tudn thi Chuin muec ké todn va Ché dj ké toan

Cong ty da ap dung cac Chuén muc ké toan Viét Nam va cac van ban hudng din Chuén muc do Nha nudc da
ban hanh. Cac bao céo tai chinh dugc 14p va trinh bay theo dung moi quy dinh cua timg chuén muc, thong tu
huéng din thuc hién chudn muc va Ché 46 ké toan hi¢n hanh dang 4p dung.

3. Hinh thirc sé ké todn 4p dung

Cong ty ap dung hinh thirc sb ké toan: Nhat ky chung.

IV. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG

1. Nguyén tic ghi nhén cdc khoin tién va cac khodn twong duong tién

Céc nghiép vu kinh té phat sinh bing ngoai t¢ duoc quy ddi ra ddng Viét Nam theo ty gia giao dich thyc € tai
thoi diém phat sinh nghiép vu. Tai thoi didm cudi nam cac khoan muc tién té co g(‘)c ngoai t¢ dugc quy dbi
theo ty gi4 mua vao ciia ngan hang thuong mai noi Cong ty mé tai khoan cong bb vao ngay két thiic nién 4o ké
toan (Theo Thong tw 179/2012/TT-BTC ngay 24 thang 10 nam 2012 quy dinh vé viéc ghi nhdn, danh gid, xi ly
cde khodn chénh léch ty gid hoi dodi trong doanh nghiép);

Céc khoan tuong duong tién 1a céc khoan ddu tw ngén han khong qué 03 thing, c6 kha ning chuyén dbi dé
dang thanh tin va khong cé nhiéu rui ro trong chuyén déi thanh tién ké tir ngay mua khoan dau tu d6 tai thoi
diém béo céo.

2. Nguyén tic ghi nhin hang tn kho

Hang tdn kho dugc tinh theo gia gbc. Trudng hop gid tri thuan c6 thé thuc hién dugc thép hon gia géc thi phai
tinh theo gié trj thudn c6 thé thyc hién dugc. Gia gbe hang t3n kho bao gdm chi phi mua, chi phi ché bién va
céc chi phi lién quan tryc tiép khac phét sinh dé c6 duge hang tdn kho & dia diém va trang thai hién tai.

Gia tri hang tdn kho dugc xac dinh theo phuong phap thyc té dich danh.

Hang tén kho dugc hach toén theo phuong phap ké khai thuong xuyén.

3. Nguyén tic ghi nhan va kh#u hao tai sin c6 dinh

Tai san cb dinh hitu hinh, tai san c6 dinh vd hinh dugc ghi nhén ban dAu theo nguyén gia. Trong qua trinh sir
dung, tai san cé dinh hitu hinh, tai san 6 dinh vd hinh dugc hach toan theo nguyén gi4, hao mon luy ké va gia
tri con lai.

Kh4u hao duge trich theo phuong phép dudng thing. Thoi gian khéu hao dugc udc tinh phu hop véi thoi gian
khéu hao quy dinh tai Théng tu 203/2009/TT-BTC ngay 20/10/2009 ciia B Tai chinh, cu thé nhu sau:

- Nha cira, vét kién tric 06-20 nim
- M4y mbc, thiét b 03-10 nam
- Phuong tién van tai 06-12 nam
- Thiét bj van phong 03-08 nam
- Tai san cb dinh khéc 03-06 nam

- Tai san ¢ dinh v6 hinh (*)
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[image: image12.jpg]CONG TY CO PHAN LILAMA - THi NGHIEM CO DIEN BAO CAO TAI CHINH
Dlc: Sé 434-436, dudong Nguyén Trdi - Tir Liém - Ha Noi Cho nam tai chinh két thiic ngay 31/12/2012

(*) Tai san ¢b dinh vo hinh 14 quyén sir dung dat khong xac dinh thi han tai s& nha 434 va 436 dudng
Nguyén Trai, xa Trung Van, huyén Tir Liém, thanh phé Ha Noi.

4. Nguyén tdc ghi nhin va von hoa cdc khoan chi phi di vay
Chi phi di vay dugc ghi nhan vao chi phi san xudt, kinh doanh trong ky khi phét sinh, trir chi phi di vay lién

quan truc tiép dén viec dau tu xay dung hodc san xut tai san d& dang dugc tinh vao gié tri cua tai san do
(duoc vén hod) khi ¢6 dit cac didu kién quy dinh trong Chuén myc K& toén Viét Nam s6 16 “Chi phi di vay”.

Chi phi di vay lién quan tryuc tiép dén viéc dau tu xdy dung hogc san xuét tai san do dang dugc tinh vao gia tri
clia tai san d6 (duge vén hod), bao gdm céc khoan 14 tién vay, phén bd céc khoan chiét khu hozc phu trdi khi
phét hanh tréi phiéu, cac khoan chi phi phu phat sinh lién quan t6i qua trinh lam thu tuc vay.

Ty 1& vén héa trong ky 0%.

5. Nguyén tic ghi nhin va vén hoéa cac khoan chi phi khac

Céc chi phi tra trude chi lién quan dén chi phi san xuét kinh doanh nim tai chinh hién tai dugc ghi nhén la chi
phi tra truée ngén han va dugc tinh vao chi phi san xuét kinh doanh trong nam tai chinh.

Céc chi phi sau ddy da phét sinh trong nam tai chinh nhung dugc hach toén vao chi phi tra truéc dai han aé
phén bd dan vao két qua hoat ddng kinh doanh trong nhiéu nam:

- Cong cu dung cu xuit dung c6 gié tri 16n.

Viéc tinh va phan b chi phi tra trudc dai han vao chi phi san xuét kinh doanh timg ky hach toén dugc can clr
vao tinh chét, mic d¢ timg loai chi phi dé chon phuong phép va tiéu thirc phén bd hop ly. Chi phi tra trudce
dugc phan bd din vao chi phi san xuét kinh doanh theo phuong phép dudng thing.

6. Nguyén tic ghi nhén chi phi phii tra

Céc khoan chi phi thyuc té chwa phat sinh nhung dugc trich truée vao chi phi san xuét, kinh doanh trong ky dé
dm béo khi chi phi phat sinh thyc té khéng gay dot bién cho chi phi san xuét kinh doanh trén co s¢ dam béo
nguyén tic phu hop giira doanh thu va chi phi. Khi céc chi phi d6 phét sinh, néu c6 chénh 1&ch véi sb da trich,
ké toan tién hanh ghi bd sung hoac ghi giam chi phi tuong tmg véi phén chénh léch.

7. Nguyén tic ghi nhin quy dy phong trg cép mit viéc 1am

Nam 2012, Cong ty 4p dung viéc chi tra trg cAp mat viéc 1am theo Théng tu 180/2012/TT-BTC ngay
24/10/2012 huéng din xir ly tai chinh vé chi trg cAp mét viéc 1am cho ngudi lao dong tai doanh nghiép. Theo
d6, khi phét sinh chi trg cAp mét viéc 1am Céng ty hach todn khoan chi trg chp mét viéc 1am cho ngudi lao
d6ng theo quy dinh tai Thong tu nay vao chi ph1 quan ly doanh nghiép. Riéng nam 2012, sau khi chi tra trg cép
mét viéc 1am cho can bd cdng nhén vién, ngudn quy du phong trg cép mét viéc lam con lai Cong ty da két
chuyén thu nhép khac theo duing hudéng din tai Thong tu néu trén.

8. Nguyén tic ghi nhin von chii s& hiru

Vén du tir ciia chi s& hitu duge ghi nhan theo s vén thuc gép cua chi sé hiru.

Thang du vén cb phén dugc ghi nhan theo s6 chénh léch 16n hon hodc nhé hon gitra g1a thuc té phat hanh va
ménh gid cb phiéu khi phét hanh cb phiéu 1an dAu, phat hanh bd sung hoc tai phat hanh cd phleu quy,;

Vén khéc ctia chu s& hiru dugce ghx theo gid tri con lai gifta gia tri hop 1y cua cc tai san ma doanh nghiép dugc
céc td chirc, ca nhan khéc ting, biéu sau khi trir (-) cac khoan thué phai np (néu c6) lién quan dén céc tai san
dugc tang, biéu ndy; va khoan bd sung tir két qua hoat dong kinh doanh;
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Cb tirc phai tra cho cac ¢b dong dugce ghi nhén 1 khoan phai tra trong Bang Can d6i ké toan ciia Cong ty sau
khi ¢6 thdng béo chia cd tirc cia Hoi ddng quan trj Cong ty;

Lgi nhuéan sau thué chua phan phdi 1a s6 1oi nhuén tir cac hoat dong ciia doanh nghlgp sau khi trir (-) cac khoan
didu chinh do 4p dung hdi t6 thay dbi chinh séch k& toén va didu chinh hdi té sai sét trong yéu cla céc ndm
trude.

Trong ky, Cong ty ghi nhan chénh léch ty gia theo Thong tu 179/2012/TT-BTC ngay 24 thang 10 nim 2012
quy dinh vé viée ghi nhan, danh gi, xir ly cac khoan chénh Iéch ty gid héi doai trong doanh nghiép. Theo do,
chénh léch ty gia thuc té phét sinh trong ky duoc két chuyén vao doanh thu hodc chi phi tai chinh trong nam tai
chinh. Chénh lech ty gia do danh gia lai s6 du cac khoan muc tién t&, cdng ng phai thu, phai trd c6 gbc ngoai té
tai thoi diém cudi nam dugc két chuyen vao doanh thu hoic chi phi tai chinh trong nam tai chinh. Ty gia ap
dung & danh gia chénh léch ty gia cubi ky 12 20.807,5 VND/USD (la ty gié binh quan mua vao ctia Ngén hang
PAu tu & Phat trién Viét Nam va Ngén hang Thuong mai C& phén Ngoai thuong Viét Nam - noi Céng ty c6
giao dich chu yéu).

9. Nguyén tic va phwong phap ghi nhin doanh thu
Doanh thu hoat djng xdy dung

Doanh thu hgp déng x4y dung dugc xac dinh theo gié tri khéi lugng hoan thanh da dugc nghiém thu va duge
chu dAu tu chép nhén thanh toan.

Doanh thu cung cd'p dich vu

Doanh thu cung cap d;ch vu dugc ghi nhén khi Kkét qua cua giao dich d6 dugc xac dinh mot cach dang tin cay.
Trudng hop viéc cung cép dich vu lién quan dén nhiéu ky thi doanh thu dugc ghi nhén trong ky theo két qué
phén cong viéc da hoan thanh vao ngdy 1ap Bang Can d6i ké toan cua ky d6. Két qua cua giao dich cung cip
dich vu dugc xac dinh khi thda mén cac diéu kién sau:

- Doanh thu duge x4c dinh twong dbi chéc chén;

- C6 kha nang thu dugc lgi ich kinh té tir giao dich cung cép dich vy d6;

- Xéc dinh duoc phin cong viéc da hoan thanh vao ngay 14p Bang can ddi ké toan;

- Xéc dinh dugc chi phi phét sinh cho giao dich va chi phi d& hoan thanh giao dich cung cép dich vu do;

Phén cong viéc cung cép dich vu da hoan thanh dugc xéc dinh theo phuong phép danh gia cong viéc hoan
thanh.

Doanh thu hoat djng tai chinh

Doanh thu phat sinh tir tién 14i tién giri va céc khoan doanh thu hoat dong tai chinh khac dugc ghi nhén khi
thda man ddng thoi hai (2) diéu kién sau:

- C6 kha nang thu dugc loi ich kinh té tir giao dich dé;

- Doanh thu duge xé4c dinh tuong d6i chic chén.

10. Nguyén tic va phuwong phap ghi nhén chi phi tai chinh

Céc khoan chi phi dugc ghi nhan vao chi phi tai chinh gbm:

- Chi phi hoac cac khoan 15 lién quan dén c4c hoat ddng dAu tur tai chinh;

- Chi phi cho vay va di vay vén;
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- Céac khoén 13 do thay ddi ty gia hdi dodi ctia cdc nghiép vu phat sinh lién quan dén ngoai té.

Céc khoan trén dugc ghi nhan theo tdng s6 phét sinh trong ky, khong b trir véi doanh thu hoat dong tai chinh.
11. Cong cu tai chinh

Céng cu tai chinh - Ghi nhin ban dau va trinh bdy

Tai san tai chinh:

Theo Théng tu 210/2009/TT-BTC, tai séan tai chinh dugc phéan loai mdt cach phu hop, cho muc dich thuyét
minh trong bao cdo tai chinh, thanh tai san tai chinh dugc ghi nhén theo gia tri hgp ly thong qua bdo céo két

qua hoat dong kinh doanh, céc khoan cho vay va phai thu, cac khoan déu tu giir dén ngay ddo han va tai san
sn sang dé ban. Cong ty quyét dinh viéc phén loai céc tai san tai chinh nay tai thoi diém ghi nhén l4n déu.

Tai thoi diém ghi nhén 1an dAu, tai san tai chinh dugc x4c dinh theo nguyén gid cong véi chi phi giao dich truc
tiép lién quan dén viéc phat hanh.

Céc ti san tai chinh ciia Cong ty bao gém tidn va cac khoan tién giri ngén han, cac khoan phai thu khach hang
va céc khoan phai thu khéc, cac khoan cho vay, cac cong cu tai chinh dugc niém yét va khong dugc niém yét
va céc cong cy tai chinh phdi sinh.

No phai tra tai chinh:

No phai tra tai chinh theo pham vi ciia Thong tu 210/2009/TT-BTC, cho muc dich thuyét minh trong céc bédo
céo tai chinh, dugc phan loai mdt cach phu hop thanh céc khodn ng phai tra tai chinh dugc ghi nhan théng qua
Bio céo két qua hoat dong kinh doanh, céc khoan ng phai tra tai chinh dugc xéc dinh theo gid trj phan bd.
Céng ty xéc dinh viéc phan loai céc khoan ng phai tra tai chinh thi diém ghi nhén l4n dau.

T4t ca cac khoan ng phai tra tai chinh dugc ghi nhén ban dAu theo nguyén gia cdng vdi céc chi phi giao dich
truc tiép lién quan dén viéc phét hanh.

N phai tra tai chinh ctia Cong ty bao gbm céc khoan phai tra ngudi ban va cac khoan phai tra khac, ng va vay
va c4c cong cuy tai chinh phai sinh.

Gid tri sau ghi nhdn lin ddu

Hién tai khong cé yéu céu xac dinh lai gié tri ctia cdc cdng cu tai chinh sau ghi nhan ban dau.

Bi trir cdc cong cu tai chinh

Céc tai san tai chinh va ng phai tra tai chinh dugc bu trir va gia tri thuln s& duoc trinh bay trén Bdo cédo tai
chinh néu, va chi néu, don vi c6 quyén hop phap thi hanh viéc bu trir céc gié trj d& dugc ghi nhén nay va c6 y
dinh bi trir trén co s& thuin; hodc thu duogc céc tai san va thanh todn ng phai tra dong thoi.

12. Nguyén tic va phuong phéap ghi nhéin chi phi thué thu nhip doanh nghiép hién hanh, chi phi thué
thu nhdp doanh nghiép hodn lai

Chi phi thué thu nhip doanh nghiép hién hanh dugc xéc dinh trén co s& thu nhép chiu thué va thué suft thué
TNDN trong nam hién hanh.

Chi phi thué thu nhap doanh nghiép hoan lai dugc x4c dinh trén co s& s chénh 1éch tam thdi duge khAu trir, s6
chénh léch tam thoi chiju thué va thué suét thué TNDN.

Trong ndm 2012, Céng ty dugc mi&n giam 30% sb thué TNDN phai nop dbi v6i hoat dong x4y l4p theo Thong
tur s& 140/2012/TT-BTC ngay 21 thang 08 ndm 2012 4p dyng déi véi doanh nghiép nhé va vira.
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13. Céc bén lién quan

Céc bén duoc xem 14 ¢6 lién quan dén mot bén phat sinh cac mbi quan hé truc tlep hay gla'm tiép, dé kiém soat
céc bén khéc hodc c6 kha ning gdy anh hudng dang ké dén céc bén lién quan néu c6 mdi quan hé kiém soat
thuong xuyén hodc ¢ thé giy anh hudng dang ké. Nghiép vu véi cac bén lién quan duge Cong ty trinh bay tai

Muc VII.1 trong Ban thuyét minh Béo cdo tai chinh.
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CONG TY CO PHAN LILAMA THI NGHIEM CO DIEN
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V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN TRiNH BAY TRONG BANG CAN POI KE TOAN

. Ting, gidm tai san c6 dinh hiru hinh (Chi tiét tai phy luc s6 01 trang 27 clia Béo cdo nay).

17

1. Tién S6 cudi nam S6 d4u nim
dong dong
Tién mit tai quy 40.832.750 315.415.650
Tién giri ngan hang 495.328.987 1.314.839.126
Cong 536.161.737 1.630.254.776
. Céc khoan phii thu S6 cudi nam S6 d4u nim
dong ddng
Phai thu khach hang 9.948.506.390 7.248.744.622
- Coéng ty CP Lilama 3 404.671.740
- Coéng ty CP Lilama 45.1 1.971.401.547 430.000.000
- Coéng ty CP Lilama 45.3 1.451.055.963
- Céng ty CP Lilama 45.4 463.092.740 1.648.607.066
- Céng ty CP Lilama 5 1.786.745.128 1.767.385.128
- Cong ty CP Lilama 69.1 28.023.144 896.100.000
- Cong ty CP Lilama 69.1 - Pha Lai 124.391.000
- Céng ty CP Lilama 10 ' 559.135.785 418.622.785
- Cong ty CP Lilama 7 121.149.638
- Cong ty CP Lilama Ha N¢i 586.711.000
- Congty CP ba trdng Yén Binh 1.152.900.680 955.847.928
- Cong ty TNHH Phuong Dong NDT 246.875.000 446.875.000
- Phai thu khdch hang khdc 1.052.353.025 685.306.715
Tra trude cho ngudi ban 885.362.723 1.930.080.156
- Céng ty CP Co di¢n Trdn Phii 638.000.000
- Cong ty CP Giai phdp - Ky thudt Cong nghé Viét 1.020.323.662
- Cong ty CP Co khi va Xdy dung cong trinh 673.564.803 ‘
- Tra trudéc cho nguoi ban khdac 211.797.920 271.756.494
Phai thu khac 542.460.450 408.706.153 '
Du phong céc khoan phai thu khé doi (70.000.000) (70.000.000)
Cong 11.306.329.563 9.517.530.931
. Hang tdn kho S6 cubi nam S6 d4u nam
déng déng
Hang mua dang di dudng - -
Nguyén liéu, vat ligu 407.389.011 394.885.011
Cong cu, dung cu 97.009.060 110.134.688
Chi phi san xuét kinh doanh dé& dang 23.682.205.542 9.806.725.722
Cong gia gbc hang ton kho 24.186.603.613 10.311.745.421
Dy phong giam gia hang tdn kho (3.516.000) (3.516.000)
Gi4 trj thuin hang tdn kho cudi ky 24.183.087.613 10.308.229.421
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CONG TY CO PHAN LILAMA THi NGHIEM CO PIEN
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5 . Ting, gidm tai sdn ¢ dinh thué tai chinh Pon vi tinh: déng

Mady méc thiét Phuong ti€n vin

Khoan muc bj tai Cong
Nguyén gia TSCD
S6 du dau ky 5.396.251.583 5.396.251.583
S tang trong ky - - -
S6 giam trong ky 5.396.251.583 - 5.396.251.583
- Mua lai TSCD thué tai chinh 5.396.251.583 - 5.396.251.583
S6 du cubi ky - - -
Gi4 trj hao mon liy ké
S6 du dau ky 4,916.769.857 4.916.769.857
Sé ting trong ky 479.481.726 - 479.481.726
- Khdu hao trong ky 479.481.726 479.481.726
Sé giam trong ky 5.396.251.583 - 5.396.251.583
- Mua lai TSCPD thué tai chinh 5.396.251.583 - 5.396.251.583
Sb du cudi ky - - -
Gia trj con lai
Tai ngay du ky 479.481.726 - 479.481.726
Tai ngay cubi ky - - -
. Tiing, giam tai sian cb dinh v hinh Pon vj tinh: déng
Quyén sir Phéin mém Tai san cb dinh .
Khodn myc dungy abt(*)  maytinh  vd hinh khic Cong
Nguyén gia TSCD
S6 du ddu ky 16.267.626.377 16.267.626.377
S tang trong ky - -
Sb giam trong ky - -
S6 du cubi ky 16.267.626.377 16.267.626.377
Gi4 trj hao mon liy ké
S6 du dau ky -
S6 ting trong ky - -
Sb giam trong ky - -
Sé du cubi ky - -
Gia trj con lai
Tai ngay déu ky 16.267.626.377 16.267.626.377
Tai ngay cubi ky 16.267.626.377 16.267.626.377

(*) Gi tri quyén sir dung dat lau dai tai 434 va 436, dutmg Nguyén Tréi, xd Trung Van, huyén Tir Liém, TP. Ha Nbi, theo
hai hgp ddng mua ban nha va chuyén quyén sir dung dét ngay 31/12/2007 v6i tdng dién tich 1a 341,2 m2.

7 . Chi phi tra truéc dai han Sé cubi nam S6 dAu nim

ddng dbng

Chi phi cng cu dung cu chd phén bd 92.312.728 17.356.147
Chi phi sira chifa van phong 73.030.000

Chi phi khéc 14.869.092 3.000.000

Cong 180.211.820 20.356.147
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8 . Vay van¢ ngin han

10

Vay ngén han
- Ngdn hang Nong nghiép va PTNT Trang An
Vay dai han dén han tra

Cong

Khodn vay tai Ngan hang NN&PTNT Trang An:

Hop ddng tin dung s6 1305-LAV -201000073/HDTD ngay 06 thang 08 nam 2012,

Sé cubi nam S dAu nam
ddng dbng
19.978.326.234 3.579.309.596
19.978.326.234 3.579.309.596
19.978.326.234 3.579.309.596

han mrc tin dung 30 ty déng, thdi han

vay 12 thang, 13i sut theo timg 14n nhan no (14 sudt tai thoi diém ky hop ddng 1a 13%/ndm). Muc dich sir dung khoan vay
14 bd sung vén lwru dong. Tai san dam béo cho khoan vay Ia xe Toyota bién s6 30L - 9467 va sb do nha 434 - 436, Nguyén

Trai, Tir Liém, Ha Noi.

. Phai tra ngudi ban va nguwoi mua tra tién trude

Phai tra nguoi ban

- Céng ty CP Giai phdp CNKT khong phd hiy DK Viét Nam

- Vién nghién ciru Co khi
- Cong ty CP Dau tu Phat trién Cong nghé Trung Kién
- Phai tra cho nguoi bdn khdc
Ngudi mua tra tién trudc
- Cong ty CP Lilama Ha N¢éi
- Céng ty TNHH CDA
- Téng Céng ty Lap may Viét Nam - Céng ty TNHH MTV
- Céng ty TNHH Swing Water Viét Nam
- Nguoi mua tra tién trudc khdc
Cong

. Thué va cac khoin phai ngp Nha nuéc

Thué gia trj gia tang phai nop

Thué thu nhép doanh nghiép
Thué thu nhap c4 nhén
Thué tai nguyén

Cong

S6 cubi nam S6 d4u nam
90.940.385 3.047.496.496
347.901.236

924.831.600

350.608.800

90.940.385 1.424.154.860

4.345.950.848

1.032.500.587
2.168.426.048
1.104.078.835

40.945.378

8.525.806.556

930.000.000
1.032.500.587
6.396.037.929

167.268.040

4.436.891.233

11.573.303.052 =~
&

Sé cudi nim S6 ddunim -
ddng dbng O
234.317.187 68.315.759 “*
113.555.899 266.897.258 "'-‘;
7.275.400 -
355.148.486 335.213.017

Quyét toan thué cita Cong ty s& chiu sy kiém tra ciia co quan thué. Do vigc ap dung Luft va céc qui dinh vé thué dbi véi nhiéu
loai giao dich khéc nhau c6 thé dugc giai thich theo nhiéu cch khéc nhau, s6 thué dugc trinh bay trén Béo céo tai chinh c6

thé bi thay ddi theo quyét dinh ctia co quan thué.
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11 .

12

13

14

Céc khoan phai tra, phii njp ngin han khéc

Kinh phi cong doan
Bio hiém x4 hoi
Béo hiém y té
Biéo hiém thét nghiép
Céc khoan phai tra, phai ndp khac
- Duco TK 3388
+ Tién c6 tic phai tra
+ Phai tra khdc
- Duc6 TK 1388 va TK 141
+ Lé Viét Khiém
+ Lé Van Nhi
+ Chu Tdt Thing
+ Luong Hiru Anh
+ Nguyén Ngoc Long
+ Pham Dinh Hoa
+ Vii Quang Hung
+ Phadi tra khdc
Cong

. Phai tra dai han khac

Phai tra d6i thi cong - Hoang Ngoc Thinh
Phai tra doi thi cong - L& Van Nhi

Phai tra d6i thi cong - Luong Hiru Anh
Phai tra di thi cong - Pham Dinh Hoa
Phai tra doi thi cong - Trén Vin Hung
Phai tra di thi cong - Vii Quang Hung

Cong
. Vay va n¢ dai han
Vay dai han
Ng dai han
- Thué tai chinh
Cong
. Vén chii sé& hiru

14.1. Bing abi chidu bién dpng ciia vén chii sé hiru (Chi tiét tai phy lyc sb 02 trang 28 clia Béo céo nay)

14.2. Chi tiét vén déu tw ciia chit sé hitu

Téng Céng ty Lip may Viét Nam - Cong ty TNHH MTV

Vén gop ciia Cd dong khac
Cong

20

S6 cubi nam Sb dAu nam
ddng déng
91.681.673 -
858.397.361 127.275.818
97.459.838 -
42.828.976 -
3.911.398.674 5.850.068.354
121.992.210 91.168.270
83.956.210 38.132.270
38.036.000 53.036.000
3.789.406.464 5.758.900.084
1.183.390.124 621.412.956

1.958.332.668

250.209.363

397.474.309

1.004.181.847

716.618.234
1.038.463.317
632.035.497
739.450.202
1.006.738.031

5.001.766.522

5.977.344.172

S6 cudi nam S6 dAu nim

dbng dbng

641.534.637 2.000.682.309

262.531.120

460.074.291 :
238.334.582 \\
275.912.550 Z
305.909.531 y
2.184.296.711 2.000.682.309 Y,

7

S6 cubi nam Sb diu nam

dbng dbng

- 536.234.072

536.234.072

- 536.234.072

S6 cubi nam Sé d4u nim

dbng dbng

6.999.750.000 6.999.750.000

6.500.250.000 6.500.250.000

13.500.000.000 13.500.000.000
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14.3. Cé phiéu S6 cubi nam S6 diu nam
Sé lugng cb phiéu dang ky phat hanh 1.350.000 1.350.000
S6 lugng cb phiéu da bén ra cong ching 1.350.000 1.350.000
- C6 phiéu phé théng 1.350.000 1.350.000
S6 lugng cb phiéu dugc mua lai - -
Sé lugng cb phiéu dang iuwu hanh 1.350.000 1.350.000
- C6 phiéu phé théng 1.350.000 1.350.000
Ménh gi4 cb phiéu dang luu hanh 10.000 déng/1 cb phiéu 10.000 10.000

14.4. Ldi co ban trén cé phiéu Nam nay Nam trudc

dbng déng

+ Loi nhuan ké toan sau thué thu nhap doanh nghiép 2.914.095.260 2.537.585.716

+ Céc khoan didu chinh ting hoac giam LN ké toan dé xéc dinh LN

hotc 13 phéan b cho cac cb dong s hiru cb phiéu phé théng i i
+ LN hotic 13 phén bd cho cb déng s& hiru cb phiéu phd théng 2.914.095.260 2.537.585.716
+ C phiéu phd thong dang lru hanh binh quén trong ky 1.350.000 1.350.000
2.159 1.880

+ Lai co ban trén cb phiéu

VL THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QUA HOAT PONG

15 .

16 .

17

18

KINH DOANH

Téng doanh thu ban hang va cung céip dich vu

Doanh thu ciia hgp déng xay dung
Doanh thu cung c4p dich vu
Cong

Doanh thu thudn vé ban hang va cung cép dich vu

Doanh thu thuin hoat dong xay lp
Doanh thu thuin cung cép dich vu
Cong

. Gi4 vbn hang ban

Gia vén hoat dong xay lap
Cong

. Doanh thu hoat djng tai chinh
Lai tién g

Lai chénh 1éch ty gia da thyuc hién
Cong

21

N&m nay Nam truéc
déng déng
63.803.335.904 57.520.405.893
890.000.000 /
64.693.335.904 57.520.405.893 ;/" - “
T
N&m nay Nam tru&(s o
dbng déng \\\'
63.803.335.904 57.520.405.893
890.000.000
64.693.335.904 57.520.405.893
Nam nay Nam trude
ddng déng
53.062.359.886 45.985.611.790
53.062.359.886 45.985.611.790
N&m nay Nam trude
dbng déng
33.326.615 52.429.488
202.226 3.021.677
33.528.841 55.451.165





[image: image21.jpg]CONG TY CO PHAN LILAMA THi NGHIEM CO PIEN
Dia chi: S6 434 - 436, duong Nguyén Tréi - Tir Liém - Ha Noi

BAO CAO TAI CHINH

Cho nam tai chinh két thic ngay 31/12/2012

19

20 .

21 .

VII

Chi phi tai chinh

Lai tién vay
L3 chénh 1éch ty gi4 chua thyuc hién
Cong

Chi phi thué thu nhip doanh nghi¢p hi¢n hanh

a. Loi nhuan truéc thué thu nhap doanh nghiép
b. Cac khoan diéu chinh ting (+), gidm (-) lgi nhuén tinh thué TNDN

b1. Khoan diéu chinh ting
- Tién phat chdm ngp BHXH
b2. Khoan diéu chinh giam:
¢. Loi nhuén tinh thué TNDN (a+b)
- Thué TNDN hoat déng xdy ldp
- Thué TNDN hoat dgng cho thué nha
d. Thué TNDN phai nop
Cong

Nam nay
ddng

Nim trude
dbng

1.687.479.363
257.079

2.177.535.137

1.687.736.442

2.177.535.137

Nam nay Nim trude
dbng ddng
3.623.399.408 3.395.161.970
117.181.211 35.143.046
117.181.211 35.143.046
117.181.211 35.143.046
3.740.580.619 3.430.305.016
526.962.349 857.576.254
182.341.800
709.304.148 857.576.254
709.304.148 857.576.254

(*) Trong nam 2012, Cong ty dugc wu dai giam 30% thué TNDN phai nép trong ndm theo huéng din tai Thong tu

140/2012/TT-BTC ngay 21/08/2012 ciia B Tai chinh.

Chi phi sdn xut kinh doanh theo yéu tb

Chi phi nguyén, nhién vét liéu
Chi phi nhén céng
Chi phi khiu hao
Chi phi dich vu mua ngoai
Chi phi bing tién khac

Cong

. NHUNG THONG TIN KHAC
. Théng tin vé& cdc bén lién quan

Nam nay Nam trudc
dong déng -
43.226.745.628 19.232.394.464

22.145.754.357
2.358.366.697

25.509.195.024 -

1.996.326.864

,
.

) A

2.629.577.833 7.124.151.082':',;2;
1.737.852.697 1.754.545.645 -
72.098.297.212 55.616.613.079 =

Trong qué trinh hoat dong kinh doanh, Cong ty phat sinh cac nghiép vu v6i Tong Cong ty Lip may Viét Nam - Cong ty

TNHH MTV va cac thanh vién trong Téng Cong ty Lép may Viét Nam - Cong ty TNHH MTV.

Céc nghiép vu chi yéu nhr sau:

Céc bén lién quan Méi quan hé Noi dung nghiép vu Gid t(';i,gi;;(; dich
1) Téng Céng ty Lip mdy Viét Nam Cong ty me

NM Nhiét dién Viing Ang Doanh thu thyc hién 35.231.334.142
Cong trinh Nhiét di¢n Udng Bi Doanh thu thyc hién 8.587.934.401
(nggg gigfgst‘;a i, 1 S Doanh thu thy hién 378.490.909
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2) Céc don vj thanh vién thudc Téng Cong ty Lip may Viét Nam

Cong ty CP Lilama 3 Thanh vién Doanh thu thuc hién 367.883.400
Cong ty CP Lilama 3.3 Thanh vién Doanh thu thuc hién 33.336.364
Cong ty CP Lilama 5 Thanh vién Doanh thu thuc hién 17.600.000
Cong ty CP Lilama 7 Thanh vién Doanh thu thuc hién 826.931.944
Cong ty CP Lilama 10 Thanh vién Doanh thu thuc hién 1.036.830.000
Cong ty CP Lilama 18 Thanh vién Doanh thu thyc hién 1.064.309.764
Cong ty CP Lilama 451 Thanh vién Doanh thu thuc hién 2.207.692.316
Céng ty CP Lilama 45.3 Thanh vién Doanh thu thyc hién 1.410.050.875
Céng ty CP Lilama 45.4 Thanh vién Doanh thu thuc hién 52.425.000
Cong ty CP Lilama 69.1 Thanh vién Doanh thu thuc hién 1.424.077.896
Cong ty CP Lilama 69.1 - Pha Lai Thanh vién Doanh thu thyuc hién 393.620.909
Cong ty CP Lilama 69.2 Thanh vién Doanh thu thyc hién 72.394.600
Cong ty CP Lilama Ha N¢i Thanh vién Doanh thu thuc hién 1.378.828.182
* Cho dén ngay lap B4o cdo tai chinh, cdc khodn chwa dwgc thanh to4n véi cac bén lién quan nhw sau:
Céac bén lién quan Méi quan hé Khoén muc t(::i (:;' /I;l;:?':rgh:;
Téng Cong ty Lip may Viét Nam Cong ty me Ngudi mua tra tién truée (2.168.426.048)
Cong ty C6 phan Lilama 3 Thanh vién Phai tra phdn KLHT (1.240.824.354)
Phai thu khach hang 404.671.740

Céng ty C6 phan Lilama 3.3 Thanh vién Phai thu khach hang 36.670.000
Céng ty C6 phan Lilama 5 Thanh vién Phai thu khach hang 1.786.745.128
Céng ty Cb phan Lilama 7 Thanh vién Phai thu khach hang 121.149.638
Cong ty C6 phan Lilama 10 Thanh vién Phai thu khach hang 559.135.785
Cong ty Cb phén Lilama 45-1 Thanh vién Phai thu khach hang 1.971.401.547—._
Cong ty Cb phan Lilama 45-3 Thanh vién Phai thu khéch hang 1.451.055.963 -
Cong ty Co phﬁn Lilama 45-4 Thanh vién Phai thu khach hang 463.092.740 - > 7
Cong ty C6 phan Lilama 69-1 Thanh vién Phai thu khéch hang 28.023.144 .

A Phai tra phin KLHT (53.300.00'0,3‘%
E;’i“g ty C8 phén Lilama 69.1-Pha ) yign Phai thu khach hang 124.391.000%4)
Céng ty C6 phan Lilama 69-2 Thanh vién Phai thu khach hang 7.239.460
Cong ty C6 phan Lilama Ha Noi Thanh vién Phai thu khach hang 586.711.000

* Thu lao Hji ddng quan tri, ban kiém soat, thu ky trong nim 2012

Pon vi tinh: déng

TT Ho va tén Chirc danh Thi lao Tién lwong
1 Hoang Minh Phuong Chu tich Hoi dong quan trj 12.600.000 134.115.000
2 Nguyén Dinh Bao Chu tich Hoi déng quan tri 34.773.000
3 Hoang Van Lit Thanh vién Hoi ddng quan trj 28.800.000 101.330.000
4  Nguyén Vin Hing Thanh vién Hoi déng quan tri 39.600.000 114.341.000
5  Nguyén Manh Doan Thanh vién Hoi ddng quan tri 39.600.000 114.852.000
6 Vii Thi Thity Giang Thanh vién Hoi ddng quan trj 39.600.000 112.150.000
7 Trin Vin Hung Thanh vién Hoi ddng quan tr 39.600.000
8 Nguyén Manh Huéng Trudng Ban kiém soat 10.800.000
9 Lé Thiy Hong Truéng Ban kiém soéat 28.800.000
10  Luong Vian Khai Thanh vién Ban kiém soét 26.400.000 84.295.000
11 L& Tuén Anh Thanh vién Ban kiém soét 26.400.000 73.501.000
12 Vii Anh Tuén Thu ky Hoi ddng quan tri 19.200.000 62.439.000

‘Tong cfng 311.400.000 831.796.000
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2 . Bdo c4o b phén
Hién tai hoat dong chinh ctia Cong ty 1a kinh doanh trong cing mdt khu vyc dia ly. Do d6, khong c6 béo cdo bd phén dugc

khéc

Chi phi phai tra
Céc khoan vay
Cong

241.730.000
19.978.326.234

4.115.543.668

241.730.000
19.978.326.234

trinh bay.
3. Cong cu tai chinh Gi4 trj ghi sb Gi4 tri hop Iy
31/12/2012 01/01/2012 31/12/2012 01/01/2012
dbng dbng ddng ddng
Tai san tai chinh
Tién va cic khoan tuong 536.161.737 1.630.254.776 536.161.737 1.630.254.776
duong tién
:::iht:: khach hang va phai , 494 966,840 7.657.450.775 10.420.966.840 7.587.450.775
Cong 11.027.128.577 9.287.705.551 10.957.128.577 9.217.705.551
Ng phai tra tai chinh
Phai trd ngudi ban va phai trd 5 ) 706 907 9.024.840.668 5.092.706.907 9.024.840.668

4.115.543.668

25.312.763.141

13.140.384.336

25.312.763.141

13.140.384.336

Gié trj hop ly cua céc tai san tai chinh va ng phai tra tai chinh dugc phan anh theo gia trj ma cong cy tai chinh c6 thé duoc
chuyén déi trong mét giao dich hién tai gifta cac bén c6 ddy dii hiéu biét va mong muén giao dich.

Phuong phap va gia dinh sau ddy dugc sir dung dé& woc tinh gia tri hop 1y:

- Tidn mat, tién giri ngan hang, cac khoan phai thu khach hang, phai trd ngudi bén va ng phai trd ngén han khac phén lén
xAp xi véi gié tri ghi s& do ky han ngén han ciia nhimg c6ng cu nay.

- Gié trj hop Iy clia céc khoan vay c6 1ai sudt ¢6 dinh hogc tha ndi khong xac dinh dugc do khong c6 di thong tin dé ap
dung cac mé hinh dinh gia phi hop.

- Ngoai trir cac khoan néu trén, Cong ty chua danh gié gia tri hop ly cua tai san tai chinh va cong ng tai chinh tai ngay Két
thic ky ké toan do Thong tu 210/2009/TT -BTC yéu ciu 4p dung chuén myc Béo céo tai chinh Quéc té vé viéc trinh bay" |
Béo c4o tai chinh va thuyét minh thong tin déi véi cong cu tai chinh nhung khéng dua ra huéng din twong duong cho viééw
dénh gia va ghi nhan cong cu tai chinh bao gom ca 4p dung gié tri hop ly, nhim phi hop véi chudn myc Béo céo tai chinh ‘
Quéc té. Tuy nhién, Ban Gidm déc Céng ty dénh gia gid tri hop 1y clia céc tai san tai chinh va ng phai tra tai chinh n:V
khoéng c6 su khac biét trong yéu so véi gid tri ghi sb vao ngay két thuc ky ké toan. :

4 . Taisan dam bao
Cong ty c6 tai sain dam bao thé chép cho cac don vi khéc tai ngay 31/ 12/2012 (dwgc thuyét minh tai V.08 va phu luc 01).

5. Riii ro tin dung

Rui ro tin dung la rii ro ma déi tac s& khong thyuc hién cac nghia vu cua minh theo quy dinh ctia mdt cong cu tai chinh hodc
hop ddng khach hang, din dén tén thét vé tai chinh. Céng ty c6 rii ro tin dung tir cc hoat dong kinh doanh ctia minh (chu
yéu d6i véi céc khoan phai thu khach hang) va tir hoat dong tai chinh cua minh bao gdm tién giri ngan hang va cdc cong cu

tai chinh khac.

Phai thu khich hang

Viéc quan ly rii ro tin dung khéch hang ciia Cong ty dua trén cac chinh sach, thi tuc va quy dinh kiém so4t ciia Cong ty c6
lién quan dén viéc quan 1y rui ro tin dung khach hang.

Céc khoan phai thu khach hang chua tra thuong xuyén dugc theo ddi. Cac phén tich vé kha ning 1ap dy phong dugc thuc
hién tai ngay l4p béo céo trén co s& timg khach hang dbi véi khach hang lon.
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Tién giri ngdn hang
Phan 16n tién giri ngén hang ciia Cong ty dugc gui tai cac ngén hang 16n c6 uy tin & Viét Nam. Cong ty nhan thiy mirc do
tap trung rui ro tin dung d6i voi tién giri ngén hang 12 thép.

6 . Riii ro thanh khoéan

Rii ro thanh khoan ia rii ro Céng ty gép kho khan trong viéc dap (mg céc nghia vu tai chinh do tinh trang thiéu vén. Rui ro
thanh khoan ciia Cong ty phat sinh chu yéu do khdng tuong ximg trong c4c ky han cia tai san tai chinh va cac khoan phai
tra tai chinh.

Céng ty giam sat riii ro thanh khoan biing viéc duy tri ty 1& tién mét va céc khoan tuong duong tién & mirc ma Ban Gidm dée
cho 12 dit d hd trg tai chinh cho cac hoat dong kinh doanh cuia Cong ty va @& giam thiéu anh hudng ciia nhimg thay ddi cac

ludng tién.
Théng tin thoi han déo han cla ng phai tra tai chinh cia Cong ty dua trén céc gié trj thanh toén chua chiét khau theo hop
ddng nhu sau:

Tir 01 nim tré xudng Tir 01 dén 05 niim Cong
S6 cudi ky
Céc khoan vay 19.978.326.234 - 19.978.326.234
Phai tra ngudi ban 90.940.385 1.386.572.823 1.477.513.208
Chi phi phai tra 241.730.000 - 241.730.000
Phai tra khac 5.001.766.522 2.184.296.711 7.186.063.233
S6 dhu nim
Céc khoan vay 3.579.309.596 536.234.072 4.115.543.668
Phai tra ngudi ban 3.047.496.496 - 3.047.496.496
Chi phi phai tré - - -
Phai tra khac 5.977.344.172 2.000.682.309 7.978.026.481

Céng ty cho ring mirc dd tap trung rii ro 46i véi viéc tra ng 1a thép. Cong ty c6 kha nang thanh todn céc khoan ng dén han
tir dong tién tir hoat dong kinh doanh va tidn thu tir c4c tai san tai chinh ddo han.

7 . Rii ro thj trudng

Riii ro thj trudng 14 rii ro ma gié tri hop ly hodc cc ludng tién trong tuong lai ciia cong cu tai chinh s& bién déng théo
nhimg thay ddi ciia gi4 thi trudmg. Rui ro thi truong bao gdm 03 loai: riii ro ngoai té, rui ro 1ai suét va rii ro vé gia khac

Riii ro ngoai t¢
Ruii ro ngoai té 1 rii ro ma gié tri hop 1y hodc cac ludng tién trong tuong lai ciia cong cu tai chinh s bién dong theo nhimg
thay dbi cia ty gia hdi dodi. Ngoai t§ c6 rii ro nay chu yéu 1a dbng D6 la My (USD).

Céng ty quan ly rii ro ngoai t¢ bing cach xem xét thi truong hién hanh va du kién khi Céng ty 1ap ké hoach cho céc giao
dich trong tuong lai bing ngoai té. Cong ty gidm sét cac rui ro d6i v6i cc tai san va ng phai tra tai chinh bing ngoai té.

Riii ro I3i suét
Rili ro 14 suét 14 riii ro ma gié tri hop 1y hofic céc ludng tién trong twong lai ciia mot cdng cy tai chinh s& bién dong do thay
dbi 15 sudt thi truong, Rii ro vé thay ddi 1ai sudt thj trudng cia Cong ty chii yéu lién quan dén cac khoén tién giri ngén han,
cé4c khoan vay.

Céng ty quan ly rui ro 1ai suét bang cach theo di chat ché tinh hinh thi truomg c6 lién quan d& xéc dinh céc chinh sach lai
suét hop 1y c6 lgi cho cac muc dich quan ly gi6i han rui ro cua Cong ty.

Cbng ty khong thyc hién phén tich d nhay 46i v6i 14 suét vi rii ro thay ddi 13i suat tai ngay 14p béo céo 1a khong dang Ké.
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Rili ro vé gia khéc
Rui ro vé gi4 khéc 1a rii ro ma gié trj hop ly hogc cac ludng tién trong twong lai clia mot céng cu ti chinh s& bién dong theo
nhing thay ddi cua gié thi trudng ngoai thay dbi ciia 13i sudt va ty gia héi doai.
Cac cb phiéu do Cong ty ném giit c6 thé bj anh huéng bdi céc rui ro vé gi4 trj twong lai ciia cb phiéu dau tu. Cong ty quén
1y rii ro vé gié cb phiéu bing cach thiét 14p han mirc d4u tu va da dang héa danh muc déu tu.

8 . Cic sy kién sau ngay két thiic ky ké toan
Dén thoi diém phat hanh Bao céo nay, khong c6 sy kién trong yéu nao xdy ra sau ngdy lap Béo céo tai chinh doi hoi dugc
diéu chinh hay cong bd trén Béo cdo tai chinh.

9 . S liéu so sanh
Sé du dAu ky trén Bang cén d6i ké toan duoc 1y theo sb liéu trén Béo céo tai chinh két thic ngay 31/12/2011 chuyén sang
ngdy 01/01/2012 da dugc kiém toan bi Cong ty TNHH Tu vén Ké toan va Kiém toan Viét Nam (AVA).

Ha Noi, ngay 19 thang 01 ndm 2013

Ngudi 1ap biéu Ké toan trudng Tdng Giam déc
CUNG Y

uc b

Lé Thj Chi Vii Thj Thiy Giang
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